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LỜI NÓI ĐẨU 


Đê đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa 
trung học cơ sở mới từ năm học 2002 - 2003, chúng tôi xin gửi tới 
các bạn giáo viên lớp 6 cuốn Thiết kế bài giảng Địa lí 6 theo chuẩn 
kiến thức, thái độ và kĩ năng được quy định trong chương trình. 

Sách Thiết kế bài giảng Địa lí 6 đã xác định cụ thể mục tiêu cần 
đạt ớ từng bài học, các phương tiện hữu ích và phù hợp với điều kiện 
giáng dạy hiện nay ở nước ta như bản đồ, hình ảnh phóng to, quả 

Về phương pháp dạy học, Thiết kế bài giảng theo hướng dạy 
học trên cơ sở hoạt động học tập của học sinh, vì thế đã cô' gắng 
định danh cụ thể các hoạt động dạy và học của thầy và trò trong đó 
thầy luôn giữ vai trò tổ chức, chỉ đạo, trò là chủ thể tích cực, chủ 
động nắm bắt tri thúc. Trình tự các bước lên lớp cũng được sắp xếp 
hợp lí, có thể thay đổi linh hoạt theo tinh thần đổi mới phương pháp 
dạy học. Thiết kế bài giảng còn đưa ra một số trò chơi phù hợp với 
đặc điếm tâm - sinh lí lứa tuổi thiếu niên nhằm giúp các em củng cố 
các kiến thức đã học. 

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là công cụ thiết thực, góp 
phần hỗ trợ các bạn giáo viên giảng dạy Địa lí 6 có hiệu quả. Chúng 
tôi mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp của các bạn để cuốn 
sách được hoàn thiện hơn. 
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Chương I 

TRÁI ĐẤT 


I Bài 1 I VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG 

VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT 


• HS nắm được vị trí và tên (theo thứ tự xa dần Mặt Trời) của các hành 
tinh trong hệ Mặt Trời, biết một số đặc điểm của Trái Đất. 

• Hiểu một sô' khái niệm và công dụng của đường kinh tuyến, vĩ tuyến, 
kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc. 

• Xác định được kinh tuyến gổc, vĩ tuyến gốc, nửa cầu Bắc, nửa cầu 
Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây. 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Quả Địa Cầu. 

• Hình 1,2, 3 trong SGK (phóng to). 

III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Hãy nêu nội dung của môn Địa lí lớp 6? 

b) Phương pháp để học tốt môn Địa lí lớp 6? 

2. Bài giảng 

Vào bài: Trong vũ trụ bao la, Trái Đất là một hành tinh xanh trong hệ 
Mạt Trời, cùng quay quanh Mặt Trời với Trái Đất còn 8 hành tinh khác với 





các kích Ihước, màu sắc đặc điểm khác nhau. Tuy rất nhỏ nh 
thiên thể duy nhất có sự sống trong hệ Mặt Trời. Rất lâu rồi 
tìm cách khám phá những bí ẩn về "chiếc nồi" của mình. Bài 
hiểu một sô' kiến thúc đại cương về Trái Đất (vị trí, hình dạng, 1 


GV. Giới thiệu khái quát hệ Mặt Trời H.l. 

- Người đáu tiên tìm ra hê Mặt Trời l 
Nicôlai Cổpecnic (1473 - 1543). 

- Thuyết "Nhật tâm hệ" cho rằng Mị 
Trời là trung lâm của hệ Mặt Trời... 

CH. Quan sát HI. hãy kể tên 9 hành tinh lớ 
chuyển động xun: 


xa dần Mật Trời). 


Trái Đất nằ 


GV (mở rộng) 

- 5 hành tinh (Thủy, Kim, Hỏa, Mộc. 
Thổ) được quan sát bảng mất thường 
thời Cổ dại. 

- Nảm 1781 bát đầu có kính thiên vãn 
phát hiện sao Thiên Vương. 

Năm 1846 phát hiện sao Hải Vương. 
Năm 1930 phát hiện sao Diêm Vương. 
CH: Trong hệ Mạt Tròi ngoài 9 hành tinh đã 


những thiên thể nào nữa không? 


I IIII 
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- Hàng tinh là gì ? 

- Mặt Trời là gì ? 

- Hệ Mặt Trời? 

- Hệ Ngân hà? 

CH. - Ý nghĩa của vị trí thứ 3 (thec 
dần Mặt Trời của Trái Đất)? 

- Nếu Trái Đất ớ 




nhất có sự sớng trong hệ Mặt Trời 
không? Tại sao? 

(Gợi y: Khoảng cách từ Trái Đất đến 
Mặt Trời là 150 triệu km. Khoảng 
cách này vừa dủ để nước tồn tại ở thổ 
lỏng, rất cần cho sự sống...). 


phong tục bánh chưng, bánh dày...? 

giới ngày xưa có tưởng tượng về Trái 
Đất như thế nào? (Người Ấn Độ cổ, 
người Nga cổ...). 

- Thế kỉ XVII: Hành trình vòng quanh 
thế giới của Mazenlăng trong 1083 
ngày (1522), loài người có câu trả lời 
đúng về hình dạng Trái Đất? 


quan trọng để góp phần 
Trái Đất ìà hành tinh 
duy nhất có sự sống trong hệ 
Mặt Trời. 



- Ngày nay ảnh. lài liệu tír vệ tinh, tàuj 
vũ trụ gửi về lù chứng cứ khoa học về Ị 

hình dạng Trái Đất. 

a) Hình dạng 


Vậy: Quan sát ánh (tr. 5) và 112: Trái Đất có Trái Đát có hình cầu. 
hình gì? 

Lưu ý (HS có thể nói Trái Đất hình tròn) ! 

- Hình tròn là hình trên mặt phẳng. I 

- Nói rõ Trái Đất có hình khối. 

GV. Dùng quả Địa Cầu - mò hình thu nhỏ 
của Trái Đất. 

Khẳng định rõ nét hình dạng Trái Đất. 

CH. Hình dạng thực của Trái Đất ngoài vũ 
trụ có phải là hình cầu chuẩn không? 

Hình dạng, kích thước của Trái Đất có ý 
nghĩa lớn như thế nào đối với sự sống 
trên Trái Đất? 

(Không yêu cẩu HS trả lời ngay, có thể 
về nhà suy nghĩ rồi trả lời hài sau). 


b) Kích thước 


CH. H2 cho biết độ dài của bán kính và 
đường xích đạo cua Trắi Đất như thề 
nào? Đọc? 


Kích thước Trái Đất rất lớn. 
Diện tích tổng cộng của Trái 
Đất là 5ltì triệu lem 2 . 


3) Hệ thống kinh, vĩ tuyến 

GV. Dùng quả địa cầu minh họa lời giảng: a) Khái niệm 
Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng 
tượng gọi là địa trục. Địa trục tiếp xúc 
với bể mật Trái Đất ở hai điểm. Đó 
chính là hai dịa cực: Cực Bắc và cực 
Nam. 


10 




gập nhau của 


- Địa cực là nơi vĩ tuyến chỉ còn là một 
điểm (90"). 

- Khi Trái Đất tự quay, địa cực không di 
chuyển vị trí. Do dó hai dịa cực là dỉểm 
mốc để vỏ mạng lưới kinh vĩ tuyến. 

CH. Quan sát H3 cho biết: Các đường nối 
, liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên , 
bề mặt quả Địa Cầu là những đường 
gì? Chúng có chung đạc điểm nào? 

đường kinh luyến? (360 đường kinh 
tuyến). 

CH. Những vòng tròn trên quả Địa Cầu 
vuông góc với các kinh tuyến là những 
đường gì? Chúng có đặc điểm gì? 

- Nếu cách 1° ờ tâm thì trên bề mật Địa 
Cầu từ cực Bác xuống cực Nam có bao 
nhiêu vĩ tuyến? (180 vĩ tuyến). 


Các đường kinh tuyến nối 
liền hai điểm cực Bắc và 
cực Nam, có độ dài hằng 


Các dường vĩ tuyến vuông 
góc với các đường kinh 
tuyến, có đặc điểm song 
song với nhau và cở độ 
dài nhỏ dần từ xích đạo 


GV. Ngoài thực tế trên bề mặt Trái Đất 
không có đường kinh tuyến, vĩ tuyến. 
Đường kinh, vĩ tuyến chỉ được thể hiện 
trên bản đồ các loại và quả địa cẩu. 
Phục vụ cho nhiều mục đích cuộc 
sống, sản xuất... của con người. 

CH. Xác định trên quả Địa Cầu dường kinh 
tuyến gốc và vĩ tuyến gốc? Kinh tuyến 
gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ? Vĩ 
tuyến gốc là vĩ tuyến bao nhiêu độ? 


Kinh tuyến gốc là kinh 
tuyến ơ‘ (qua đài thiên 
văn Grinuýt nước Anh). 

Vĩ tuyến gốc là dường vĩ 
tuyến lớn nhất hay còn 
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Thế nào là xích đạo? Xích đạo có đặc| 

CH. Tại sao phải chọn một kinh tuyến gốc, 
một vĩ tuyến gốc? Kinh tuyến đối diện I 
với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao 
nhiêu độ? 

+ Để căn cứ tính số trị của các kinh, vĩ| 
tuyến khác. 

+ Để làm ranh giới bán cáu Đông, bán I 
cầu Tây, nửa cầu Nam, nửa cầu Bắc. 
CH. - Xác định nửa cầu Bắc. nửa cẩu Nam? 

- Vĩ tuyến Bắc. vĩ tuyến Nam? 


- Kinh tuyến Đóng - nửa cầu Đông? 

- Kinh tuyến Tây - nửa cầu Tây? 

+ Ranh giới hai nửa cầu Đông, Tây làị 

vĩ tuyến 0"= 180". 

+ Cứ cách 1" vẽ một kinh tuyến, 
có 179 kinh tuyến Đỏng và 179| 
kinh tuyến Tủy. 


Kinh tuyêh đối diện V. 
kinh tuyển gốc là kir 
tuyển I8Ơ‘. 


Từ vĩ tuyến gốc (xích đạo) 
-> lẽn cực Bắc là nửa cầu 
Bắc, có 90 đường vĩ tuyến 
Bấc. 

Từ vĩ tuyến gốc (xích đạo) 


cầu Nam, có 90 dường vĩ 

Kinh tuyến Đông hên 
phái kinh tuyến gốc thuộc 
nửa cầu Đỏng. 

Kinh tuyến Tây hên trái 
kinh tuyến gốc, thuộc nửa 
cầu Tây. 

b) Công dụng của các dường 
kinh tuyến, vĩ tuyến 

Các đường kinh tuyến, vĩ 
tuyến dùng để xác định vị 



- Gọi HS đọc phần chữ đỏ ở trang 8 trong SGK. 

- Xác định trên quà Địa Cầu: Các đường kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh 

tuyến Đông, kinh tuyến Tây, vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam. nửa cầu 
Đông, nửa cẩu Tây, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam. 

4. Hướng dẫn về nhà 

- Làm bài tập 1,2. 

- Đọc bài đọc thêm. 


I Bài 2 I BẢN ĐỒ. CÁCH VẼ BẢN Đồ 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

HS trình bày được khái niệm bản đồ và một vài đặc điểm của bản đồ 
được vẽ theo các phép chiếu đồ khác nhau. Biết một số việc cơ bản khi 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Quả Địa Cẩu. 

• Một số bản đổ: Thế giới, châu lục, quốc gia, bán cầu. 

III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cù (gọi hai HS cùng lên kiểm tra: một trả lời, một làm 
bài tập trên bảng). 

a) Vị trì của Trái Đất trong hệ Mạt Trời. Nêu ý nghĩa. 

b) Giải bài 1 (tr.8, SGK). 

c) Xác định trên quả Địa Cẩu: Các đường kinh tuyến Đông và Tây, vĩ 
tuyến Bắc và Nam. bán cầu Đông, Tây; bán cầu Bắc, Nam; kinh 
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Vào bài: Trong cuộc sống hiện đại, bất kể là trong xây dựng dâ 
quốc phòng, vận tải, du lịch v.v... đều không thể thiếu bản đổ. Vậy bả 
gì? Muốn sử dụng chính xác bản đổ, cần phải biết các nhà địa lí, t 
làm thế nào để vẽ được bân đổ. 


GV. - Giới thiệu m 
giới, châu lục. 
- Trong thực tế 
SGK còn có 1 
Phục vụ cho n 
CH. Bản đồ là gì? 


CH. Tầm quan tri 
học địa lí? 
Gợi ỷ: Có bản đổ 


ệt Nam, bản đổ SGK. 
ậc sống ngoài bản đổ 


V. Dùng quả Địa Cầu và bàn đd 
xác định hình dạng, vị trí các c 
bản đổ và quả Địa Cầu. 


xác về vùng à 
I toàn bộ bề mặt Trái Đ 



hình dạng các lục địa trên bản đồ và trên 
quá Địa Cầu. 

(Giỏng: Là hình ảnh thu nhỏ của thế giới 
hoặc các lục địa. 

Khác: - Bán đổ thực hiện mạt phảng. 

- Địa cầu vẽ mặt cong.) 

CH. - Vậy vẽ bản đổ là làm công việc gì? 


- Bản đồ là gì? 


CH. H4 biểu thị bề cong quả đất, Địa Cầu 
dược dàn phảng ra mặt giấy. Hãy cho 
nhủn xét cố diểm gì khác H5. 

Tại sao đảo Grơnlen trên bản đổ H5 lại 
to gần bàng diộn tích lục địa Nam Mĩ. 
(Thực tế Grơnlen = 1/9 lục địa Nam Mĩ). 
GV (giảng giải): 


Là biểu hiện mật cong 
hình cầu cùa Trái Đất lên 
mật phảng của giấy bằng 
các phương pháp chiếu 

Bàn đồ là hình vẽ thu nhỏ 
các miền đất đai trên bề 
mật Trái Đất lên mặt 
phẳngmộuờgiđy. 


■ Khi dàn mặt cong sang mặt phảng bản 
đổ phải điều chinh, nên bản đồ có sai 

■ Phương pháp chiếu Meccato các đường 
kinh vĩ là những đường thẳng song 
song. Càng về hai cực sự sai lệch càng 
lớn (sự biến dạng), đó là điều giải 


Các vùng đất biểu hiện 
trên bán đồ đều có sự 
biến dạng so với thực tế. 
Càng về hai cực sự sai 
lệch càng lớn. 




(Bản đổ ià nguồn kiến thức quan trọng 
và được coi như quyổn SGK Địa lí thứ 
hai cùa HS). 




trí, về sự phân bô' các đối 
tượng, hiện tượng địa lí tự 
nhiên, kinh tế, xã hội ỏ 
các vùng đất khác nhau 


a) Bản đồ là gì? Tầm quan trọng của bản đồ trong việc học địa lí. 

b) Yéu cầu HS đọc phần chữ đỏ (tr. 11) và trả lời câu hỏi: 


- Vẽ bản đổ là gì? 


- Những hạn chế của các vùng đất được vẽ trên bản đồ? 

- Đổ khắc phục những hạn chế trên người ta làm như thế nào? 

4. Hướng dẫn về nhà 

• Có thể đưa mục b phần cùng cố sang phần hướng dẫn học ò nhà. 

• Đọc bài 3; 4 nhóm HS chuẩn bị thước tỉ lệ để thực hành bài tập tiết 


I Bài 3 I TỈ LỆ BÀN Đồ 


I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS hiểu ti lệ bàn đổ là gì và nắm được ý nghĩa hai loại: stì tì lệ và 
thước ti lệ. 

• Biết cách tính các khoảng cách thực tế dựa vào số tỉ lệ và thước tỉ lệ. 


II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 
• Một số bản đổ có tỉ lệ khác r 


[■■■■"'. "-1 

ịso' IX/W' ' I 
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Nhóm 2. Đo và tính khoảng cách thực địa theo đường chim bay từ 
khách sạn Hòa Bình - khách sạn Sông Hàn? 

Nhỏm 3. Đo và tính chiều dài của dường Phan Bội Châu (đoạn từ 
đường Trần Quý Cáp - đường Lý Tự Trọng). 

Nhóm 4. (Tương tự như nhóm 3) Đoạn đường Nguyễn Chí Thanh 
(đoạn từ Lý Thường Kiệt đến đường Quang Trung). 

Hướng dẫn: 

- Dùng compa hoặc thước kẻ đánh dấu khoảng cách rồi đặt vào 

- Đo khoảng cách theo đường chim bay từ điểm này sang điểm 

- Đo từ chính giữa các kí hiệu, không đo từ cạnh kí hiệu. 

GV. Kiểm tra mức đô chính xác của kiến thức. 

3. Củng cô 

Hãy điền dấu thích hợp vào chỗ trống giữa các số tỉ lệ bản đồ sau: 

—Ị— □ —Ị— □ —ỉ— 

100.000 1 - 1 900.000 1 - 1 1.200.000 

4. Hướng dán vé nhà 

Làm bài tập 2,3 (ỉr.4, SGK). 


I Bài 4 I PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BÀN Đồ. 

KINH Độ, vĩ Độ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS biết và nhớ các quy định về phương hướng trên bản đồ. 

• Hiểu thế nào là kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí của một điểm. 
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(Lấy phương hướng tự quay của Trái 
Đất để chọn Đổng, Tây; hướng vuông 
góc với hướng chuyển động của Trái 
Đất là Bắc và Nam. Đã có 4 hướng cơ 
bản Đông, Tây, Nam, Bắc rồi định ra 
các phương hướng khác). 

GV. Giới thiêu khi xác định phương hướng 
trên bản đồ. 


Chú ý: - Phần chính giữa bản đồ được coi là 
phần trung tâm. 

hướng Bắc, dưới là hướng Nam, trái 
là hương Tây, phải là hướng Đông. 

CH. Nhắc lại, tìm và chỉ hướng của các 
đường kinh tuyến, vĩ tuyến trên quả Địa 
Cầu? 

GV. Kinh tuyến nối cực Bắc với cực Nam 
cũng là đường chỉ hướng Bắc - Nam. 

Vĩ tuyến là đường vuông góc các kinh 
tuyến và chí hướng Đông - Tây. 


Kinh tuyến: 

+ Đẩu trên: hướng Bắc; 

+ Đấu dưới: hướng Nam. 


Vĩ tuyển: 

+ Bén phái: hướng Đí 


Vậy: Cơ sở xác định phương hướng trên bản 
đổ là dựa vào yếu tố nào? 

CH. Trên thực tế có những bản đồ không thể 
hiện kinh tuyến, vĩ tuyến. Làm thế nào 
để xác định được phương hướng? 


+ Bên trái: hướng Tây. 
Dựa vào các dường kinh 
tuyến, vĩ tuyến để xác định 
phương hướng trên bản đồ. 
Chú ý: Có những bản đồ, 
lược dồ không thể hiện các 
đường kinh, vĩ tuyến thì dựa 
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ộ, tọa độ địa lí 


nhau cùa đường kinh tuyến và vĩ tuyến 

GV. - Khoảng cách lừ c đến kinh tuyến gốc 
xác định kinh độ của điểm c. 

- Khoảng cách từ c đến xích đạo (vĩ 
tuyến gốc) xác định vĩ độ của điểm c. 
CH. Vậy kinh độ, vĩ dộ của địa điểm là gì? • 
Tọa độ địa lí của một diểm là gì? 


Kinh độ và vĩ độ của một 
địa điểm là số độ chỉ 
khoảng cách từ kinh tuyến 
và vĩ tuyến đi qua địa 
điểm đó đến kinh tuyến 
gốc và vĩ tuyến gốc. 
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GH. Một ] 


t tọa độ địa lí điểm A, B như 





A Ịi5°T ;B Í10°N 
1 ’ [20°Đ 

Em hãy nhận xét đúng, sai? Tại sao? 

GV (lưu ý HS): 

- Cần hướng dẫn cho HS phương pháp 
tìm tọa độ địa lí trong trường hợp địa 
điểm cần tìm không nằm trên các 
đường kinh tuyến, vĩ tuyến kẻ sẩn. 

- Vị trí của một địa điểm ngoài tọa độ 
địa lí cần xác định độ cao (so với mặt 


- vĩ độ dưới 



GV. Yêu cầu HS làm việc theo nhóm (mổ! 
nhóm có thể là một tổ học tập, hoặc hai 
bàn quay lại...): 

- Nhóm ỉ: Làm bài tập phần a (tr.16). 

- Nhóm 2: Làm bài tập phần b (tr.16). 

- Nhóm 3: Làm bài tập phần c (tr. 16). 


3) Bài tập 

a) Các chuyến bay từ Hà 
Nội đi: 

-Viổn Chăn: hướng Tây Nam; 
- Giacácta: hướng Nam; 


- Manila: hướng đông Nam. 
b) Tọa dô địa lí của các 
điểm A, B, C như sau: 
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3. Cùng có 

a) Căn cú vào đàu ngiròi ta xác định phương hướng? Cách viết một 
tọa độ địa lí, cho VI dụ. 

b) Làm bài tập sau: Một chiếc máy bay nếu xuít phát từ thù đô Hà 
Nội, bay thẳng theo hướng Bắc 1000 km, rồi rẽ sang hướng Đông 
1000 km, sau đó di vé hướng Nam cũng 1000 km, cuối cung lạt 
bay vể hướng Tây cOng 1000 km. Hỏi máy bay đó có về đúng nơi 
xuất phát là thù đô Hà Nội không? 

c) Xác định phương huống trên bàn đồ cực Bắc, cực Nam. 



Gợi ý: Hình 1 hướng Bắc là trung tâm bàn đổ. Tất cả bốn phía xung 
quanh là hưđng gì? Hình 2 (tương tự). 

4. Hướng dỉn về nhà 

a) Làm bài tạp 1, 2. 

b) Làm bài tập sau: Một chiếc máy bay nếu xuít phát tir thù dô Hà 
Nội, bay thẳng theo hưdng Bắc 1000 km, rổi rẽ sang hưởng Đông 
1000 km, sau đó đi vé hưống Nam cũng 1000 km, cuổi cùng lại 
bay về hướng Tây cũng lOOOkm. Hòi máy bay đó có về đúng nơi 
xuất phát là Thù đỗ Hà Nội không? 

c) Đọc trước bài 5. Tim ví dụ minh họa nôi dung, hộ thống, kí hiệu và 

không gian 




I Bài5 I Kí HIỆU BẢN ĐỔ. 

CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN Đổ 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS hiểu kí hiệu bản đó là gì, biết đặc điểm và sự phân loại các kí 
hiệu bản dổ. 

• Biết cách đọc các kí hiệu trẽn bản đồ, sau khi đối chiếu với bảng chú 
giải, đặc biệt là kí hiệu về độ cao của địa hình (các đường đổng mức). 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

Một số bản đồ có các ký hiệu phù hợp với sự phân loại trong SGK. 

III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Kinh độ, vĩ độ khác kinh tuyến, yĩ tuyến thế nào? Xác định tọa độ 
địa lí của một điểm là thế nào? 

b) Xác định vị trí một trung tâm cơn bão mới hình thành có tọa độ 
như sau trên bản đồ tự nhiên Thế giói (hoặc trên quả Địa Cầu): 



Vị trí một chiếc tàu đang gặp nạn ở địa điểm có tọa độ địa lí: 



Vào bài: Bất kể loại bản đổ nào cũng dùng một loại ngôn ngữ đặc biệt. 
Đó là hệ thông kí hiệu để biểu hiện các đối tượng địa lí vé mặt đặc điểm, vị 
trí, sự phân bố trong không gian... Cách biểu hiện loại ngôn ngữ bản đổ này 
ra sao, để hiểu được nội dung, ý nghĩa của kí hiệu ta phải làm gì. Đó chính 






CH. Quan sát H16 cho biết: 

- Mỗi lát cắt cách nhau bao nhiêu m? 


1 2) Cách biểu hiện địa hình 
trên bắn đó 


- Dựa vào khoảng cách các đường đổng 
mức ở hai sườn nói phía Đông và phía 
Tây hãy cho biết sườn nào có độ dốc 
lớn? 

- Thực tế qua một sô' bản đồ địa lí tự 
nhiên: thế giới, châu lục, quốc gia, độ 
cao còn được thé hiện bằng yếu tố gì? 
Xác định trên bản dồ ...? 

Kết luận: 

- Để biểu hiện độ cao địa hình người ta 
làm thế nào? 

- Để biểu hiện độ sâu, ta làm như thế 

Chú ý: GV giới thiêu quy ước dùng thang 
màu biểu hiện độ cao. 


■ Biểu hiện độ cao địa hình 
bằng thang màu hoặc 
đường đồng mức. 

• Quy ước trong các bản đổ 
giáo khoa địa hình Việt 

- Từ Om - 200m màu xanh 
lá cây; 


■ Từ 200m - 500m màu 
vàng hay hồng nhạt; 


■ Từ 500m - lOOOm màu 


- Từ 2000 m trỏ lên màu 





I Bài 6 I THỰC HÀNH: TẬP sử DỤNG ĐỊA BÀN 
VÀ THƯỚC ĐO ĐỂ VẼ SỠ Đổ LỚP HỌC 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS biết cách sử dụng địa bàn tìm phương hướng của các đối tượng 
địa lí trẽn bản đổ. 

• Biết đo các khoảng cách trên thực tế và tính tỉ lệ khi dưa lẻn lược đổ. 

• Biết vẽ sơ đổ dơn giản của một lớp học trên giấy. 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Thước dây: 4 chiếc. 

III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Tại sao khi sử dụng bản đồ, trước tiên phải xem bảng chú giải? 

b) Tại sao người ta lại biết sườn nào dốc hơn khi quan sát các đường 
đồng mức biểu hiện độ dốc hai sườn núi? 

a) GV kiểm tra dụng cụ thực hành của các nhóm: 

- Phân công việc cho mỗi nhóm. 

- Nêu yêu cầu cụ thể. 

b) Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng địa bàn. 


- Hoạt động cùa tháy vá tì 

CH. Giới thiệu địa bàn: Yêu cáu c 

ho biết địa 

- Ghi báng - 

Địa bàn 

a) Kim nam chàm 

bàn gổm những bộ phàn nào? 


Bắc: màu xanh 
^ Nam: màu đỏ 
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b) Vòng chia độ 

SÒ độ từ 0° - 360" 

- Hướng Bắc từ 0° - 360 f> 



c) Cách sử dụng 
Xoay hộp đầu xanh trùng 
vạch số 0. Đúng hướng 
đường 0° - 180° là đường 
Bắc Nam. 

GV. Lớp chia thành bốn nhóm. HS phân • Phân công mỗi nhóm vẽ 
công cho nhóm viên cụ thể công việc đo một sơ đồ 

chiều dài, chiều rộng. Công việc: Đo và vẽ sơ đồ 

lớp học 

1. Đo: - Hướng 

- Khung lóp học và chi 
tiết trong lớp. 

GV. Kiểm ưa, hướng dản HS nám vững cách 2. Vẽ sơ đổ, yêu cầu: 
làm. - Tên sơ đồ 

-Tỉ lệ 

Bắc, ghi chu. 

Ôn tập: 

1. Phân biệt kinh tuyến và vĩ tuyến. Vẽ hình minh họa. 

2. Bản đồ là gì? Vai trò của bản đồ trong việc học địa lí? 

3. TI lệ bản đổ cho ta biết điều gì? 

4. Tại sao khi sử dụng bản đổ, việc đầu tiên phải là xem bảng chú'giải? 

5. Bài tập 1,2 (tr 1) 1, 2 (tr 17) 

2.3 (tr 14) 3 (tr 19). 




I Bài 7 I Sự VẬN ĐỘNG Tự QUAY QUANH TRỤC 

CUA trái đất và các hệ quả 


I- Mực TIÊU BÀI HỌC 

• HS biết được sự chuyển động tự quay quanh một trục tưởng tượng 
của Trái Đất. Hướng chuyển động của Trái Đất từ Tây - Đông. Thời 
gian tự quay một vòng quanh trục cua Trái Đất là 24 giờ. 

• Trình bày được một số hệ quả của sự vận động Trái Đất quanh trục. 

• Biết dùng quả Địa Cầu. chứng minh hiên tượng ngày đêm kế tiếp 
nhau trên Trái Đất. 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Quả Địa Cầu. 

. Các hình vẽ trong SGK phóng to. 

III- HOẠT ĐỘNCỈ TRÊN LỚP 


Ị) Sụ vận động của Trái 
Đài quanh trục 


GV. Giới thiệu quả Địa Cẩu: Là mô hình thu 
nhỏ của Trái Đất.... độ nghiêng của trục 


ý: - Thực tế trục Trái Đất là trục tưởng 


- Trục nghiêng là trục tự quay. 

- Nghiêng 66"33' trên mặt phẳng quỹ 
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giờ khác nhau? (24) 

GV. 24 giờ khác nhau - 24 khu vực giờ 
múi giờ). 

CH. - Vậy mỗi khu vực (mỗi múi giờ) ch 
nhau bao nhiêu giờ? Mỗi khu vực 
rộng bao nhiêu kinh tuyến? (360 : 
15 kinh tuyến). 
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- Sự phân chia bề mặt Trái Đất thành 24 
khu vực giờ có ý nghĩa gì? 

GV (gợi ý): Giờ địa phương, giờ riêng mỗi 
kinh tuyến có bất lợi gì? 


GV giảng giải: Để tiện tính giờ trên toàn thế 
giới, năm 1884 Hội nghị quốc tế thống 
nhất lấy khu vực có kinh tuyến gốc (0°) 
đi qua đài thiên văn Grinuýt làm khu 
vực giờ gốc. 


Giờ gốc (GMT) khu vực 
có kinh tuyến gốc đi qua 
chinh giữa làm khu vực 
giờ gốc và đánh số 0 (cỏn 
gọi là giờ quốc tể). 


- Ranh giới của khu vực giờ gốc? 


- Từ khu vực gổc đi về phía Đông là khu 
vực có thứ tự bao nhiêu? So với khu 
vực phía Tây? Và ngược lại phía Tây 
tính như thế nào? 

- Nước ta lấy giờ chính thức của kinh 
tuyến nào đi qua? Sớm hơn giờ gốc là 
bao nhiêu? Khu vực giờ thứ mấy? 

CH. H20 cho biết khi ở khu vực giờ gốc là 
12h, thì ở nước ta là mấy giờ? 
ở Bắc Kinh, Mátxcơva là mấy giờ? 


GV. Như vậy mồi quốc gia có giờ quy định 
riêng. Nhưng ở những nước có diện tích 
rộng trải trên nhiều kinh tuyến (nhiểu 
khu vực giờ) như: LB Nga, Canada (11 
khu vực, 5 khu vực giờ) thì dùng giờ nào 
chung cho quốc gia đó? 


Giờ khu vực (múi giờ) đi qua thủ đô 
nước đó. 
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tế nín quả Địa Câu, bàn I 


đổi ngày Quốc tể. 


GV. Dùng quả Địa Cáu và ngọn đèn minh 
họa hiện tượng ngày, đém. 

CH. Cho nhận xét diện tích dược chiếu sáng? 
Gọi là gì? 

- Nhân xét diện tích không được chiếu 
sáng? Gọi là gì? (Đẩy quả cáu quay từ 
Tây - Đông), hiện tượng ngày, đêm? 


2) Hệ quả của sự vận động 
tự quay quanh trục cửa 
Trái Đất 

a) Hiện tượng ngày, đém 

. Khắp mọi nơi trên Trái 
Đất đều lẩn IU0 có ngày 
và đêm. 

. Diện tích được Mật Trài 
chiếu sáng gọi là ngày. 
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- Giả sử Trái Đất khổng tự quay quanh • Diện tích nằm trong bóng 
trục thì có hiộn tượng ngày đêm tối gọi là đêm. 

không? Thời gian ngày là bao nhiêu 
giờ? Đêm là bao nhiêu giờ? 

- Nêu ý nghĩa của vận động tự quay của 
Trái Đất? 

CH. Tại sao hàng ngày? Quan sát bầu trời 
thấy Mạt Trời, Mặt Trăng và các ngôi 
sao chuyển động từ Đông - Tây (đọc bài 
đọc thèm để giải thích). 


b) Sự lệch hướng do vận 
dộng tự quay của Trái 
Đất 


CH. H 22 cho biết ở Bắc bán cẩu các vật 
chuyển động theo hướng từ p - N; o - s 
bị lệch về phía bên phải hay trái (gợi ý 
p -» N hướng bị lệch của vật chuyển 
động từ xích đạo cực; hướng nào? 
(ĐB - TN); o s từ cực -> xích đạo 
hướng nào? (TN -ĐB). 

GV. Vẽ hình sau lên bảng và hỏi: 

Vật chuyển động nhìn theo hướng 
chuyển dộng thì lệch hướng nào ở hai 


/>' 


? , 

ỉ/ 
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CH. - Các vật thể chuyển động trên Trái Đất 
có hiện tượng gì? 

- Khi nhìn theo hướng chuyển động vật 
chuyển động lệch hướng? Nếu ở nửa 

- Ở nửa cực Nam vật chuyển động lệch 

CH. Cho biết ảnh hưởng của sự lộch hướng 
tới các đối tượng địa lí trôn bề mạt Trái 
Đất? (Hướng gió Tin Phong - ĐB). 

Hướng gió Tây - TN; dòng biển, dòng 
chảy cùa sông (trong quân sự - đạn bắn 
theo hướng kinh tuyến). 

3. Củng cố 

- Tính giờ của Nhật Bản, Mĩ (Niu Yoóc), Pháp, An Độ nếu giờ gốc 
là 7h; 20h, 

- Nhắc lại hệ quả của vận động tự quay của Trái Đất. 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Làm câu hỏi 1, 2 (SGK). 

b) Chuẩn bị câu hỏi 

- Tại sao có hai mùa nóng, lạnh trái ngược nhau ở hai nửa cầu? 


I Bài 8 I Sự CHUYỂN ĐỘNG 

CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI 

I-MỤC TIÊU BÀI HỌC 

. HS hiểu dược cơ chế cùa sụ chuyển dộng cùa Trái Đít quanh Mặt 
Trời (quỹ dạo), thời gian chuyển đông và lính chít cùa hệ chuyển 
động. 


Các vật thể chuyển động 
trên bề mặt Trái Đất đều 
bị lệch hướng. 

Ở nửa Cầu Bắc vật 
chuyển động về bên phải. 

chuyển động lệch bên 




• Nhớ vị trí: Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí trên quỹ đạo 
Trái Đất. 

• Biết sử dụng quả Địa Cầu để lặp lại hiện tượng chuyển động tịnh 
tiến của Trái Đất trên quỹ đạo và chứng minh hiộn tượng các mùa. 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY . HỌC 

• Tranh vẽ sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 

• Quả Địa Cầu. 

• H23 (SGK). 


III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Vân động tự quay quanh trục của Trái Đất sinh ra hệ quả gì? Nếu 
Trái Đất không có vận động tự quay thì hiện tượng ngày, đêm trên 
Trái Đất sẽ ra sao? 

b) Giờ khu vực là gì? Khi khu vực giờ gốc là 3h thì khu vực giờ 10, 
khu vực giờ 20 là mấy giờ? 

2. Bài giảng 

Vào bài: Ngoài sự vận động tự quay quanh trục, Trái Đất còn có 
chuyển động quanh Mặt Trời. Sự chuyển động tịnh tiến này đã sinh những 
hệ quả quan trọng thế nào? Có ý nghĩa lớn lao đối với sự sống trên Trái Đất 
ra sao là nội dung của bài. 


- Hoạt động của thầy và trò - 


y quanh 


V. Giới thiêu H23 phóng to. 

Nhắc lại chuyển động ụ 
trục, hướng, độ nghiêng 
Đất ở các vị trí: Xuân phân, Hạ chí, Thu I 
phân, Đông chí. 
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CH. - Theo dõi chiều mũi tẽn trên quỹ đạo và 
trên trục của Trái Đất thì Trái Đất 
cùng lúc tham gia mấy chuyển động? 

Hướng các vận động trên? 

- Sự chuyển động đó gọi là gì?. 

GV. - Dùng quả Địa Cầu lặp lại hiện tượng • Trái Đất chuyến dộng 
chuyển động tịnh tiến của Trái Đất ở quanh Mặt Trời theo 

các vị trí: Xuân phân, Hạ chí, Thu hướng từT - Đ. Trên quỳ 

phân, Đông chí theo quỹ đạo có hình đạo có hình elip gần tròn. 
elip (yêu cầu một HS làm lại). 

- Nhắc lại cho HS biết thuật ngữ: 

+ quỹ đạo, hình elip; 

+ chuyển động tịnh tiến. 

CH. - Thời gian vận động quanh trục của . Thời gian Trái Đất 
Trái Đất một vòng là bao nhiêu? chuyển động trọn một 

- Ở H23 thời gian chuyển động quanh vỏn 8 trền <ĩ u ỹ đạo là 365 

Mạt Trời một vòng củá Trái Đất là bao n s à y 6 giờ. 

- Khi chuyển động trên quỹ đạo, khi nào 
Trái Đất gần Mặt Trôi nhất? Khoảng 
cách là bao nhiêu? 

(Cận nhật: 3 - 4 tháng 1; 147 triệu km) 




- Hiện tượng gì xảy ra ở vị trí hai bán 
cầu thay đổi thế nào với Mật Trời? 


Sinh ra hiện tượng gì? 


CH. - Ngày 22/6 (Hạ chí) nửa cầu nào ngả 
nhiều về phía Mật Trời? Nửa nào 
chếch xa? 

• 22/12 (Đông chí) nửa cầu nào ngả 
nhiều nhất về phía Mạt Trời? Nửa cầu 
nào chếch xa? 

GV. - Nửa bán cầu ngả về phía Mặt Trời, góc 
chiếu lớn nhận nhiều nhiệt, ánh sáng 
-> mùa nóng. 

- Nửa bán cầu chếch xa Mạt Trời, góc 
chiếu nhỏ nhận ít nhiệt, ánh sáng -> 
mùa lạnh. 

- Như vậy, khi nửa cẩu Bắc là ngày Hạ 
chí 22/6 là mùa gì? Thì nửa cầu Nam 
thời gian đó là ngày gì? Mùa gì? 

- 22/12 thì nửa cầu Nam là ngày gì? 
Mùa gì? Nửa cầu Bắc thời gian đó là 
ngày gì? Mùa gì? 

+ Sự phân bố nhiệt, ánh sáng ở hai nửa 1 
+ Cách tính mùa ở hai nửa cầu? 


nghiêng không đổi, hướng 
về một phía. 

Hai nửa cầu luân phiên 
nhau ngà gần và chếch xa 
Mặt Trời sinh ra các 


Sự phân bố ánh sáng và 
lượng nhiệt, cách tính 


ngược nhau. 





Ngây 2216 Hạ chí ở cáu 
Bắc là mùa nóng, bán cầu 


Đông chi. 


CH. H23 cho biết: 

- Trái Đấc hướng cà hai nửa cầu Bắc 
Nam vé phía Mạt Tríri như nhau V 
các ngày nào? 

- Khi đó ánh sáng Mạt Trời chiếu thẳ 
góc vào nơi nào trên bề mạt Trái Đi 
(Chiếu thẳng góc vào khu vực xí 
đạo). 

- Đó là mùa nào trong nâm ờ hai b 


GV dừng quả địa cầu minh họa câu hỏi: 
Nếu trục Trái Đít không nghiêng trẽn 
mặt phảng quỹ đạo một góc bàng 66,5“ 
mà đứng thẳng một góc 90“ hoặc trùng 
hợp với mặt phẳng xích đạo thành một 
góc 0", thì khi Trái Đít văn tự quay 
quanh minh và quay xung quanh Mạt 
Trời nhu hiên nay. hiện tượng các mùa 


Ngày 22112 Đông chi: 
Bán cáu Bắc là mùa lạnh, 

nóng là ngày Hạ chí. 

Ngày 2113 Xuân phân à 
nửa câu Bác, nửa cáu 
Nam là ngày Thu phán. 
Ngày 2319 Thu phân là 
mùa chuyển liếp giũa 
mùa nóng'và lạnh. 

Các mùa linh theo dương 
khác nhau về thời gian. 


Phương án 2: Hoạt động nhóm: Qua H23 hoàn thành nội dung bài 
tập sau: 
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I Bài 9 I HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM 

DÀI NGẮN THEO MÙA 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS biết được hiện lượng ngày, đêm chênh lệch giữa các mùa là hệ 
quả của sự vân động của Trái Đất quanh Mạt Trời. 

• Các khái niệm về các đường chí tuyến Bắc. chí tuyến Nam, vòng cực 
Bắc. vòng cực Nam. 

• Biết cách dừng quả Địa Cẩu và ngọn đèn để giải thích hiện tượng 
ngày, đêm dài ngắn khác nhau. 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

. H 24, H25 phóng to. 

• Quả Địa Cầu. 

IU- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Nẽu nguyên nhân sinh ra các mùa trên Trái Đất. 



Vào bài: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa là hệ quả quan trọng 
thứ hai của sự vận động quanh Mật Trời của Trái Đất. Hiên tượng này biểu 
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b) Giải thích câu ca dao: 


ĩ thủng năm chưa nằm đã sáng 
' tháng mười chưa cười đã tối" 












3. Củng cố 

a) Nêu đặc điểm của lớp trung gian (quyển Manti). Vai trò của lớp 
mềm (trong lớp Manti trên) đối với sự hình thành xuất hiện địa 
hình, núi lửa, động đất trên bề mật Trái Đất. 

b) Đọc bài đọc thêm trang 36. 

4. Hướng dẩn về nhà 

a) Làm câu hỏi 1, 2; làm bài 3 vào vở. 

b) Chuẩn bị cho thự» hành giờ sau: Chuẩn bị quả Địa Cầu, bản đồ thế 
giới. Tim hiểu và xác định tại vị trí của 6 lục địa và 4 đại dương 
trên quả Địa Cầu (bản đồ thế giới). 


I Bài 11 1 THỰC HÀNH: 

Sự PHÂN Bô' CÁC LỤC ĐỊA 
VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỂ MẶT TRÁI ĐẤT 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS biết dược sự phân bô' lục dịa và đại dưcmg trên bể mặt Trái Đất và 
ò 2 bán cẩu. 

• Biết tên. xác định đúng vị trí cùa 6 lục dịa và 4 dại dương trén quà 
Địa Cẩu hoặc trên bán đổ thế giới, 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

Quà Địa Cáu, bản đá thế giới. 

III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Gọi một HS lẻn làm bài tập 3 trang 33. 
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Vào bài: Lớp vỏ Trái Đất: các I 
cộng bằng 510.I0 6 km 2 . Trong đó 
là 149 km 2 ), còn bộ phận bị nước c 
361 triệu km 2 ). Phần lớn các lục địa I 



Nằm ở nửa cẩu nào? 

- Các lục địa nào nằm hoàn toàn ờ nửa 
Bắc bán cầu. 

- Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa 
Nam bán cầu. 

- Vây lục địa Phi nằm ở đâu trên Trái 
Đất? 

Câu 3. Dựa vào bảng trang 35. 

- Nếu diện tích bé mặt Trái Đất là 
510.10 6 km 2 thì diện tích bề mặt các 
đại dương chiếm bao nhiêu %? Tức là 
bao nhiêu km 2 ? 

- Có mấy đại dương? Đại dương nào có 
diện tích lớn nhất, đại dương nào có 
diện tích nhỏ nhất? 


CH. Trên bản đồ thế giới (trên quả Địa Cẩu): 
Các đại dương có thông với nhau không. 
Con người đa làm gì đổ nới các đại 
dương trong giao thông đường biển? 
(Hai kênh đào nào nối các đại dương 
nào)? (Kênh Panama, kênh Xuyê). 

Hiện nay có công trình nào nối liền Đảo 
Anh Quốc với châu Âu. 

Câu 4. Hãy quan sát H 29, cho biết: 

-Các bộ phận của rìa lục địa. 

-Độ sâu. 


tích nhỏ nhất nằm ở Nam 
hán Cấu. 

• Lục địa phán bo ở Bác 
bán cầu: Lục địa Ầu - Á, 
Bác Mĩ. 

• Lục địa phân bô' ở Nam 
bán cầu: lục địa 
ôxtráyỉia, Nam Mĩ, Nam 
Cực. 

3) Các đại dương: 

• Diện tích bề mặt các đại 
(lương chiếm 71% bể 
mặt Trái Đất tức là 
361 triệu km 2 . 

• Có bốn đại dương, trong 

+ Thải Bình Dương lởn 
nhất 

+ Bắc Băng Dương nhô 
nhất. 

• Các đại dương trên thế 
giới đều thông với nhau, 
có tên chung: Đại dương 
thể giới 

. Đào kênh rút ngắn con 
đường qua hai dại dương. 


4) Rìa lục địa 

+ Thềm sâu 0 - 200 m; 
+ Sườn 200 - 2500 m. 



CH. Rìa lục địa có giá trị kinh tế đối với đời 
sống và sản xuất của con người thế nào? 

Liên hệ tới Viột Nam (bãi tắm đẹp. đánh 
bắt cá, làm muối, khai thác dầu khí...). 

Chú ỷ: GV cần phân biệt cho HS: Điểm khác 
nhau giữa hai khái niêm: lục địa và châu 

- Lục địa: Chí có phần đất liền xung 
quanh, bao bọc bởi đại dương không 
kể các đảo, là khái niệm về tự nhiên. 

- Châu lục: Bao gồm toần bộ phần đất 
liền và các dào ờ xung quanh là những 
bộ phân không thể tách rời của các 
quốc gia trong châu lục. Châu lục là 
một khái niệm có tính chất vãn hóa - 

- Chính vì vậy, diện tích châu lục bao 
giờ cũng lớn hơn diện tích lục địa. 

3. Củng cố (Dùng bản đồ thế giới hoặc quả Địa Cầu) 

• Phương án ỉ: 

a) Xác định vị trí, đọc tên các lục địa trên Trái Đất. 

b) Chỉ giới hạn các đại dương, đọc tên. Đại dương nào lớn nhất? 

c) Chỉ vị trí hai kênh đào, đọc tên và nơi chúng nối liền dại dương 
nào với nhau. Xây dựng từ năm nào? Trên chủ quyển của quốc gia 
nặo? Giá trị của hai kênh đào ra sao? (Có thể cho HS về nhà tìm 
hiểu và viết thành bài tập...). 

d) Xác định trẽn bản đổ thế giới 6 châu lục. 

• Phương án 2: Trò chơi 

1) GV đọc tôn, xác định vị trí sáu châu lục, sáu lục địa và bốn đại 
dương trên bản đồ thế giới. Yêu cẩu cả lớp quan sát nhanh trên 
bản đổ thế giới hoạc quả Địa Cầu cá nhân. 





Chương II 

CÁC THÀNH PHẦN Tự NHIÊN 
CỦA TRÁI ĐẤT 


I Bài 12 I TÁC ĐỘNG CỦA NỘI Lực 

VÀ NGOẠI Lực TRONG VIỆC 
HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 


I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 


Đất là do tác động của nội lực và ngoại lực. Hai lực này luôn có tác 
Hiểu được nguyên nhân sinh ra và lác hại của các hiện tượng núi lửa, 


II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Bản đổ tự nhiên thế giới. 

• Tranh ảnh vẻ núi lửa, động đất. 

• Các hình trong SGK. 

III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Xác định vị trí, giới hạn và đọc tên các lục địa và đại dương trên 
bản đổ thế giới (hoậc trên quả Địa Cầu). 
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Trả lời câu hỏi: 

- Nguyên nhân nào sinh ra sự khác biệt 
của địa hình bề mặt Trái Đất? (Do tác 
động của hai lực đối nghịch nhau: nội 
lực và ngoại lực). 

- Vậy nội lực là gì? 

- Ngoại lực là gì? 

- Phân tích tác động đối nghịch nhau 
của nội lực và ngoại lực. 

+ Nội lực là những lực sinh ra trong 
lòng đất tác động: nén ép, uốn nếp, 
đứt gãy đất đá, đẩy vật chất nóng chảy 
lên khỏi mặt đất làm mặt đất gồ ghể. 

+ Ngoại lực là lực sinh ra bên ngoài mặt 
đất chủ yếu là quá trình phong hóa, 
xâm thực, san bằng những gổ ghề cua 
địa hình. 

Kết luận: Hai lực hoàn toàn đối nghịch nhau. 

CH. - Nếu nội lực tốc độ nâng địa hình lực 
mạnh hơn ngoại lực san bằng; thì núi 
có đặc điểm gì? (Núi cao nhiều, càng 
ngày càng cao). 

- Ngược lại nội lực < ngoại lực thì sinh 
ra địa hình có đặc điểm gì? 


Nội lực lù lực sinh ra hên 
trong Trái Đất làm thay 
đổi vị trí lớp đá của vỏ 
Trái Đất dẩn tới hình 
thành địa hình như tạo 
núi, tạo lục, hoạt động 
núi lửa và động đất. 

Ngọại lực là những ì ực 
xảy ra bẽn trên bề mặt 
đất, chủ yếu là quá trình 
phong hóa các loại đá và 
quá trình xám thực, sự vỡ 
vụn của đá do nhiệt độ 
không khi, biển động... 


Nội lực và ngoại lực là 

xảy ra dồng thời, tạo nên 
dịa hình bề mặt Trái Đất. 


Hãy nêu một số ví dụ vồ tác động của 
ngoại lực dến địa hình trên bề mặt 
Trái Đất? 
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CH. - Núi lửa và động dâì do nội lựe hay 
ngoại lực sinh ra? Sinh ra từ lớp nào 
của Trái Đất? 

- Đặc điểm vỏ Trái Đất nơi có động đất 
và núi lửa như thế nào? 

- Quan sát H31 hãy chỉ và đọc tên từng 
bô phận của nứi lửa. 

- Núi lửa được hình thành như thế nào? 

- Hoạt động của núi lửa ra sao? Tác hại, 
ảnh hưỏng của núi lửa tới cuộc sống 
con người như thế nào? 

GV. Giới thiệu: 

- Vành đai núi lửa Thái Bình Dương 
phân bô' 7200 núi lửa sống, hoạt động 
mãnh liệt nhất trên thế giới đặc biệt 
măcma và dung nham! 

CH. - Việt Nam có địa hình núi lừa không? 
Phân bố ở đâu? Đặc trưng? (Cao 
nguyên núi lửa Tây Nguyên, miền 
Đông Nam Bộ 800m núi lửa ...). 

- Vì sao Nhật bản, Havvai,... có rất nhiều 
núi lửa? 

GV. Yêu cầu HS đọc mục động đất và cho 

CH. - Vì sao có động đất? Động đất là gì? 


2) Núi lửa và động đất 

a) Núi lửa 

• Núi lửa là hình thức phun 
mặt đất. 

. Núi lửa dang phun hoặc 
núri phun là những núi 
lứa hoạt động. 

• Núi lửa ngìờìg phun (là 
lâu là núi lửa tắt, (lung 
nham bị phán hủy tạo 
thành lớp đất đỏ phì 
nhiêu rất thuận l(ri cho 
phái triền nóng nghiệp, ở 
những nơi này dân cư tập 
trung đông. 


b) Động đất 

• Động đất là hiện tượng 
các lớp dất đá gần mặt 
đất bị rung chuyển thiệt 
hại người và của. 





- Hiện tượng động đất xảy ra ở đâu, tác 
hại nguy hiểm cùa động đất? 

- Đổ hạn chế tai họa động đất, con người 
đã có những biện pháp khắc phục như 
thế nào? 

- Nơi nào trên thế giới động đất nhiểu? 

- Hãy cho biết những trận động đất lớn 
mà em biết? 


Để hạn chế bớt thiệt hại 
do động đất: 

+ Xây nhà chịu chấn 
động lớn. 

+ Nghiên cứu dự báo để 
sơ tán dân 


Những vùng hay có động đất và núi 
lửa là những vùng không ổn định của 
vỏ Trái Đất. 

Đó là nơi tiếp xúc của các mảng kiến 
tạo (cần xác định những khu vực nói 
trên trên bản đổ cho HS nắm được một 
cách tổng quát...), 


• Sự chấn động do nham 
thạch (đất đá) ở nơi đó bị 
đứt gãy. bị phá vỡ sâu 
trong lòng đất gây nên 
những vận động dữ dội. 

• Động đất là tơi họa của 

Kết luận : 

• Núi lửa và dộng đất đều 
do nội lực sinh ra. 


- Động đất khi lớn, khi nhỏ tùy theo độ 
chấn động, chia làm ba loại: 

+ Đông đất rất nhỏ; 

+ Động đất yếu; 

+ Động đất mạnh. 

- Xảy ra trong phạm vi nhất định. 

- Việt Nam có động đất không? Tại sao? 
GV. Cho HS đọc thêm đổ minh họa hai hiện 

tượng động đất. 



3. Củng cố 

a) Nguyên nhân của việc hình thành địa hình trên mặt đất. 

b) Hiện tượng động đất và núi lửa có ảnh hưởng như thế nào đối với 
địa hình bể mặt Trái Đất? 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Làm càu hỏi ỉ, 2, 3. 

b) Sưu tầm bài viết, tranh ảnh về hai hiện tượng động đất và núi lửa. 


Ị Bài 13 Ị ĐỊA HÌNH BỂ MẶT TRÁI ĐẤT 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS phân biệt được độ cao tuyệt đối và độ cao tương đối của địa hình. 

• Biết khái niệm núi và sự phân loại núi theo độ cao, sự khác nhau giữa 
núi già và núi trẻ. 

» Hiểu thế nào là địa hình Cácxtơ. 

• Chỉ đúng trên bản đồ thế giới những vùng núi già, một số vùng 
núi trẻ nổi tiếng ở các châu ỉục. 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Bản đổ địa hình Việt Nam hoặc bản đổ tự nhiên thế giới. 

• Bảng phân loại núi theo độ cao. 

• Bản đồ thể hiên độ cao tuyệt dối và độ cao tương đối của núi. 

• Tranh ảnh về các loại núi và hang động, thắng cảnh du lịch. 

III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Tại sao nói nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau? 

b) Nguyên nhân sinh ra và tác hại của động đất và núi lửa? 



2. Bài mới 


Vào bài: Địa hình bề mặt Trái Đất rất đa dạng, mỗi loại có những đạc 
điếm riêng và phân bô' mọi nơi. Trong đó núi là loại địa hình phổ biến chiếm 
diện tích lớn nhất. Núi là dạng địa hình thế nào? Những cân cứ phân loại núi 
dể phân biệt độ cao tương dối và tuyệt đối của dịa hình ra sao? Chúng ta sẽ 
tìm hiểu trong bài học này. 


- Hoại động cùa thầy và trồ 


Ghi bàng 




GV. Giới thiệu cho HS một sô' tranh ảnh các 
loại núi và yêu cầu quan sát H36. 

CH. Dựa vào tranh ảnh và vốn hiểu biết của 
mình hãy mô tà núi: 


+ Độ cao so với mật đất? 


+ Có mấy bộ phận? Tả đặc điểm? 


GV. Khái quát: 

- Là những phần của vỏ Trái Đất nhô lên 
rất cao so với các đồng bằng lân cận 
hay so với mực nước biển. 

- Đặc điểm nổi bật: mức độ chia cất 
(GV giải thích độ chia cắt). 

CH. - Vậy núi là dạng dịa hình gì? Đặc 
điểm? 


Núi là dạng địa hình nhô 
cao nổi bật trên mặt đất. 
Độ cao thường trên 500m 


- Núi có những bộ phận nào? 


Có ba bộ phận: 

+ Sườn dốc; 
+ Chân núi. 




GV. Yêu cầu HS đọc bảng phân loại núi (cãr 
cứ độ cao). Tự ghi nhớ. 

CH. Ngọn núi cao nhất nước ta cao bac 
nhiêu m? Tên là gì? Thuộc loại núi gì' 
Tìm một số núi thấp trung bình trên bảr 
đổ Việt Nam (Gợi ý: đỉnh PhanxipăngỊ 
trên 3148m, dãy Hoàng Liên Sơn). 

CH. Bằng kiến thức thực tế, qua tài liệu sá 
báo.T. em cho biết: 

- Châu nào có độ cao trung bình c 
nhất trong các dại lục trên thế giới? 

- Dãy núi nào cao, độ sô nhất thế giới? I 
Đỉnh núi nào được gọi là nóc nhà Th 
giới? Độ cao? Ở đâu? Thuộc loại ní 
gì? Xác định vị trí dãy núi’ ngọn ní 
nói trên trên bản đồ? (Đỉnhị 
Chômôlungma có nghĩa là "Thánh 
mẫu” Êvơrét, trên dãy Hii 
Thuộc loại núi trẻ, cao 8848m). 

- Quan sát H 34. Cho biết cách 
cao tuyệt đối của núi, khác cách tính I 
độ cao tương đối của núi như thế nào? 

- Quy ước như vậy, thường độ cao nào 


GV. " Trăng bao nhiêu tuổi trăng già 
Núi bao nhiêu tuổi lại là núi non". 
- Các nhà địa chất đã tính được tu< 


1« Căn cứ vào độ ca 

Thấp: < 1000 m; 
Trung bình: từ /i 
2000 m; 


Thường độ cao tuyệt đối 
lớn hơn độ cao tương đổi. 
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CH. Vậy địa hình Cácxtơ có giá trị kinh tế • Trong vùng núi đá vôi Ct 
như thế nào? Kể tên những hang động, nhiều hang động đẹp ct 
danh lam thắng cảnh đẹp mà em biết? giá trị du lịch lởn. 

(Động Phong Nha - xếp hạng động đẹp . Đá vôi cung cấp vật liệi 
nhất thế giới), Chùa Hương Tích, hang xây dựng... 
động vịnh Hạ Long được xếp là kì quan 

4) Giá trị kinh tế của miềì 


V. Giải thích: Sự hình thành nhũ đá, măng nguyên rừng 
đá, trứng tiên, dòng sông ngầm trong phong phú. 
hang động địa hình Cácxtơ. . Nơi giàu I 

khoáng sản. 


(Đọc bài đọc thêm tr.45) 



a) Nêu sự khác biệt giữa độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối. Nêu sự 
phân loại núi theo độ cao. 

b) Núi già, núi trẻ khác nhau ờ điểm nào? 

c) Địa hình Cácxtơ có giá trị kinh tế như thế nào? 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Tim hiểu các loại địa hình bề măt đất, so sánh hình dạng bên ngoài 
của chúng và giá trị khai thác sử dụng. 

b) Sưu tầm tranh ảnh các dạng địa hình bề mặt Trái Đất. 


r Bài 14 I ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS nẳm được đặc diểm hình thái cùa ba dạng địa hình: đồng bằng, 
cao nguyên và đổi qua quan sát tranh ảnh, hình vẽ. 

. Chỉ đúng một số đổng bằng, cao nguyên lớn ở thế giới trên bản dổ. 
n- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

. Bàn dó tự nhiôn Việt Nam v& thí giới. 

• Tranh ảnh, mô hình, lát cắt về đồng bàng, cao nguyên. 

III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cữ 

a) Núi là gì? Tiẽu chuắn phan loại núi. 

b) Địa hlnh dá vôi có đạc điểm gì? Giá trị kinh tế cùa địa hlnh mién 







i sao gọi là bình nguyên bổi tụ? "Bài 







4. Hướng dẫn về nhà 

a) Làm 3 câu hỏi 1,2, 3 (tr.48, SGK). 

b) Sưu tám tranh, ảnh hoặc các khoáng vật và các loại đá có giá trị 
trong kinh tế. 

c) Tìm hiểu những tài nguyên, khoáng sản thường có trong các loại 


I Bài 15 I CÁC Mỏ KHOÁNG SẢN 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• Hiểu các khái niệm khoáng vật, đá, khoáng sản, mỏ khoáng sản. 

• Biết phân loại các khoáng sản theo công dụng. 

• Hiểu biết về khai thác hợp lí, bảo vộ tài nguyên, khoáng sản. 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

. Bản đổ khoáng sản Việt Nam. 

• Một số mảu đá, khoáng sản. 

ra- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Nêu đặc điểm của cao nguyên, bình nguyên, đổi. Tại sao gọi là 
bình nguyên bổi tụ? Bình nguyên thích hợp phát triển ngành kinh 
tế gì? Kể tên một vài bình nguyên mà em biết? Xác định chúng 
trên bản đồ? 

b) Lên bảng xác định vị trí các cao nguyên lớn, bình nguyên nổi 
tiếng trên bản đổ thế giới và ở Việt Nam. 
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CH. Xác định trên bản đồ khoáng'sản Việt • 
Nam ba nhóm khoáng sản trên. 

GV. Yêu cầu HS đọc phần viết về nguồn gốc 
mỏ. 

CH. Nguồn gốc hình thành các mỏ khoáng 
sản có mấy loại? Ví dụ. Mổi loại do tác # 
động của các yếu tố gì trong quá trình 
hình thành? 

Chú ý. Một số khoáng sản có hai nguồn gốc 
nội và ngoại sinh (quặng sắt). 

CH. Dựa vào bản đổ khoáng sản Việt Nam 
đọc tên và chỉ một số khoáng sản chính. 


những khoáng sản hìn 
thành do mác ma, đưọ 
đưa lên gần mặt đất (d 
tác động nội lực). 

Quá trình hình thành m 






I Bài 16 1 THỰC HÀNH: 

ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC Lược ĐỔ) 

ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN 

!- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS biết khái niệm đường đồng mức. 

• Có khả năng đo tính độ cao và khoảng cách thực địa dựa vào bản đổ. 

• Biết đọc và sử dụng các bản đồ có tỉ lệ lớn có các đường đồng mức. 
n- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Lược đổ địa hình H44 (phóng to). 

• Bản đồ hoặc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn có các đường đổng mức. 
m- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Khoáng sản là gì? Trình bày sự phân loại khoáng sản theo công 
dụng. 

b) Độ cao của địa hình trên bản đổ được biểu hiện như thế nào? 

a) Nhiệm vụ của bài thực hành: Tìm các đặc điểm của địa hình dựa 
vào các đường đóng mức. 

b) Hướng dần cách tìm: 

- Cách tính khoảng cách giữa các đường đổng mức. 





LỚP Vỏ KHÍ 


I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

■ HS biết thình phán cùa lớp vỏ khf. Biết vị trí, đạc điểm của các táng 
trong lớp vỏ khí. Vai trò của lớp ôdôn (0-0 trong tầng bình lưu. 

• Giải thích nguyên nhân hình thành và tính chất của các khối khí 
nóng, lạnh và lục địa, dại dương. 

• Biết sử dụng hình vẽ dể trình bày các táng cùa lớp vỏ khí, vẽ biổu đổ 
tỉ lệ các thành phần của không khí. 

n- PHƯƠNG TIỆN DẠY. HỌC 

• Tranh vẽ các tầng của lớp vỏ khí. 

• Bản đổ các khối khí (nếu có) hoặc bản đổ tự nhiên thế giới, 
m- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra) 

2. Bài giảng 

Trái Đất được bao bọc bởi một lớp khí quyển có chiều dày trên 
60.000 km. Đó chính là một trong những đặc điểm quan trọng để Trái Đất 
là hành tinh duy nhất trong hộ Mặt Trời có sự sống. Vậy, khí quyển có 
thành phần gì? Cấu tạo ra sao, vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống 
trên Trái Đất? 


Hoạt động của thầy và trò 


CH. Dựa vào biểu đồ H 45 cho biết: 

- Thành phần của không khí? Tí lệ %? 


1) Thành phần của không 

• Gồm các khí: Nitơ 78%, 
ôxi 21%, hơi nước + các 





- Thành phần nào có ti lệ nhỏ nhất? . Lượng hơi Hfi nhỏ 

GV. - Nếu không có hơi H 2 0 trong không nhmg là nguồn gốc sinh 

khí thì bầu khí quyển không có hiện ra má y> màfa > sươn s tnù. 
tượng khí tượng. 

- Hơi nước và khí C0 2 hấp thụ năng 
lượng Mật Trời, giữ lại các tia hổng 
ngoại gây ra "hiệu ứng nhà kính" điều 
hòa nhiệt độ trên Trái Đất. 

- Yêu cầu vẽ biểu đổ ti lệ thành phẩn 
không khí vào vờ. 

2) Cáu tạo của lớp vỏ khí 

GV. Thuyết trình: Xung quanh Trái Đất có 
lớp không khí bao bọc gọi là khí quyển. 

Khí quyển như một cỗ máy thiên nhiên 
sử dụng năng lượng Mặt Trời phân phối 
điều hòa nước trên khắp hành tinh dưới 
hình thức mây, mưa, điều hòa C0 2 và 0 2 
trên Trái Đất. Con người không nhìn 
thấy không khí nhưng quan sát được các 

Đặc điểm ra sao? 

CH. Quan sát H46 cho biết: • Các tầng khí quyển: 

- Lóp vỏ khí gồm những tầng nào? Yị trí + Tầng đối lưu: 0-16 km; 

của mỗi tầng? + Tẩng bình lưu: 16-80 km; 

- Đặc điểm .của táng đối lưu, vai trò ý + Tđn z các tán s cao khi 

nghĩa của nó dối với sụ sống trên bể quyền: 80 km trở lén. 

mặt Trái Đít? • Dặc điểm cùa tâng đối 

HS. Lên bảng xác định vị trí táng đối lưu trên ^ lỉli ‘ 

H 46 phong to. +DàyO-l6km; 




HL Tại sao người leo núi đến độ cao 6OOO1 
đã cảm thấy khó thở? (Lớp không kl 
đậm đặc nhất là ở gần mặt đất). 


+ 90% không khí của khí 
quyển tập trung sát đất. 
+ Không khi luôn chuyên 
động theo chiều thẳng 


CH. Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu là • Tổng không khí trên tầng 
tầng gì? Đặc điểm? dối lưu là táng hình Itnt. 

- Quan sát hình vẽ 46, tầng bình lưu có Đặc điểm: 

lớp gì? Hãy cho biết tác dụng của lớp Tầng bình lưu cố lớp ôdôn 

ôdôn trong khí quyển? nên nhiệt độ tăng theo 

- Để bảo vộ bầu khí quyển trước nguy chiều cao, hơi nước ít đi. 

cơ bị thủng cùa tầng ôdôn con người Táng ôdôn cố vai trò hấp 

trên Trái Đất phải làm gì? thụ các tia bức xạ cô hại 

CH. Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết cho sự sống, ngăn cản 

vai trò cùa lớp vỏ khí đối với sự sống khôn s cho xuống mặt đất. 
trên Trái Đất. 

3) Các khối khí 

CH. Nguyên nhân hình thành các khối khí? . Tùy theo vị trí hỉnh thành 

- Do vị trí hình thành (lục địa hoặc đại và bề mặt tiếp xúc hình 

dương) thành các khối khí khác 


CH. Đọc vào bảng: "các khối khí", ch 



- Khối khí nóng và khối khí lạnh hình 
thành ỏ đâu? Nêu tính chất mỗi loại? 

- Khối khí đại dương và khối khí lục địa 
hình thành ở đâu? Nêu tính chất mỗi 
loại? 

Kết luận: 

- Sự phân biệt các khối khí chủ yếu là 
cân cứ vào tính chất của chúng (nóng, 

- Việc đật tên cãn cứ vào nơi hình thành. 

CH. Tại sao có từng đợt gió mùa Đông Bắc 

vào mùa đông. 

- Tại sao có gió Lào (Tây Nam) từng đợt 
vào mùa hạ. 

GV. Giới thiệu một số kí hiệu của khối khí: 

1. E: Khối khí xích đạo. 

2. T: Khối khí nhiệt đới (Tm, Te: khối 

khí đại dương, khối khí lục địa). 

3. P: Khối khí ôn đới hay cực đới (Pm: 

Khối khí ôn đới dại dương, Pc: lục 
địa). 

4. A: Khối khí băng địa. 


Căn cứ mặt tiếp xúc chia 
thành khối khi đại dương 
và khối khí lục địa. 

Khối khí luôn di chuyển 
làm thay đổi thời tiết. 

Di chuyển tới đâu lại 
chịu ảnh hưởng của bề 
mặt nơi đó. 

Thay đổi tính chất (bị 
biến tính). 


a) Nêu vị trí và đặc điểm của tầng đối lưu? Tầm quan ưọng đối với sự 
sống của Trái Đất? Tầng ôdôn là tầng gì? Tại sao gần đây người ta 
lại nói nhiều dến sự nguy hiểm do tầng ôdôn bị thủng? 

b) Cơ sở phân loại các khối khí (nóng, lạnh, đại dương, lục địa). 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Um câu hỏi 1,2,3 SGK. 

b) Tìm hiểu các buổi dự báo thời tiết hằng ngày. Người ta nói đến 
mấy yếu tố thời tiết để dự báo. Đó là yếu tố gì? Ví dụ như nhiệt độ 



I Bài 18 I THỜI TIẾT, KHÍ HẬU 

VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• Phân biệt và trình bày hai khái niệm: thời tiết và khí hậu. 

• Hiểu nhiệt độ không khí và nguyên nhân có yếu tố này. 

• Biết đo, tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm. 

• Tập làm quen với dự báo thời tiết và ghi chép một số yếu tố thời tiết, 
n- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

. Bàng thống kê vé thài tiết. 

. H48, H49 phóng to. 
m- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiếm tra bài cũ 

a) Vị trí,, dặc điểm của tâng đổi lưu? 

b) Dựa vào đâu có sự phân loại khối khí nóng, lạnh, đại dương và 
khối khí lục địa? 

2. Bài giảng 

Vào bài (Sử dụng phẩn giá thiệu cùa bài): 

- Hoạt động cùa thây và trò --- Ghi bàng -- 

GV. Yêu cáu một HS dọc mục 1. 1) Thòi ttết vd khí hậu 

Trà lời cău hỏi: Chương trình dụ báo thòi tiết 
trên phương tiên thòng tin đại chúng có 
nội dung gì? 

- Khu vục (địa phương nhít định). 



- Nhiệt độ, cấp gió, hướng gió, độ ẩm, 
lượng mưa (hiện tượng c&a?). 

- Thời gian (ngắn, dài). 

- Thông báo ngày mấy lần? 


a) Thời tiết 


Vậy: - Thời tiết là gì? 

- Khí tượng là gì? (Khí tượng: là chỉ 
những hiện tượng vật lí cùa khí quyển 
phát sinh trong vũ trụ, như gió mây 
mưa, tuyết, sương mù, cầu vồng, 
quầng Mặt Trời, sấm chớp 

- Dự báo thời tiết là dự báo điều gì? 

- Thời tiết có đặc điểm gì? 

+ Trong một ngày thời tiết biểu hiện 
sáng, trưa, chiều như thế nào? 

+ Trong một ngày thời gian biểu hiện ở 
các địa phương có khác nhau không? 

ƠV' kết luận: 


Thời tiết là sự biểu hiện các 
hiện tượng khí tượng ỏ một 
địa phương trong thời gian 
ngắn nhất định. 


Thời tiết không giống nhau ở khắp mọi 
nơi và luôn thay đổi. 

CH. Nguyên nhân nào làm cho thời tiết luôn 
thay đổi? 


Hây cho biết sự khác nhau căn bản của 
thời tiết giữa mùa đông và mùa hè ở 
miền Bắc nước ta? 

• Thời tiết mùa đông của các tỉnh phía 
Bắc và các tỉnh phía Nam có gì khác 
biệt? 

• Sự khác nhau này có tính tạm thời hay 
lạp lại trong các năm? 
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I b) Khí hậu 


Kết luận: Đố là đặc điểm riêng của khí hậu 
hai miền. 

Khí hậu là gì? 

CH. Thời tiết khác khí hậu như thế nào? 
(Thời tiết là tình trạng khí quyển trong 
thời gian ngắn. Khí hậu là tình trạng 
thời tiết trong thời gian dài). 


Là sự lặp đi lặp lại của 
hình thời tiết ở một 
phương trong thời gian 
và trỏ thành quy luật. 


2) Nhiệt độ không khí và 
cách đo nhiệt độ không 
khí 


GV. Nêu quy trình hấp thụ nhiệt của đất và 
không khí. 


- Bức xạ Mặt Trời qua lớp không khí. 
Trong không khí có chứa bụi và hơi 
nước nên hấp thụ phần nhỏ năng lượng 
nhiệt Mật Trời. 

- Phần lớn còn lại được mặt đất hấp thụ 
do đó đất nóng lên tỏa nhiệt vào 
không khí, không khí sẽ nóng lên. Đó 
là nhiệt độ không khí. 


a) Nhiệt độ không khí 


CH. - Vậy nhiệt độ không khí là gì? 


Muốn biết nhiệt độ không khí ta làm| 


Là lượng nhiệt khi mạt 
(lất hấp thụ năng lượng 
nhiệt Mặt Trời rồi bức xạ 
lại vào không khí và 
chinh các chất trong 
không khi hấp thụ. 

Dùng nhiệt kể đo nhiệt (Ịộ 
không khí. 
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Cách tính nhiệt độ trung bình ngày? 


CH. Tại sao những ngày hè người ta thường 
ra biển nghi và tắm mát? 

GV: VI mùa đông ở miền ven biển có không 
khí ấm hơn trong đất Hển (do đác tính 
hấp thụ và tỏa nhiệt nhanh hoặc chậm 
của mặt đất và mặt nước nên nhiệt độ 
khổng khí của vùng xa biển và gần biển 


- Miền gần biển và miền $ 


Khi đo nhiệt độ không khí 
người ta phái để nhiệt kể 
trong bóng rám, cách đất 


Ị hiệt độ trung bình ngày = 
Tổng nhiệt độ các lần đo 
Số lần do 

3) Sự thay đổi nhiệt độ của 
không khí 

Nhiệt độ không khí trên 
biển và trên đất liền 

Nhiệt độ không 
đổi tùy theq độ 
hay xa biển. 


ỉ t 



- Sự khác nhau đó sinh hai loại khí hậu: 
khí hậu lục địa. khí hậu hải dương. 


GV. Yêu cầu HS dọc mục 3 (b) 

CH. Nhận xét sự thay đổi nhiệt dộ theo độ 
cao? Dựa vào kiến thức đă học giải thích 
sự thay đổi đó. 

(Không khí gẩn mặt đất chứa nhiểu bụi 
và hơi nước nên hấp thụ nhiệt nhiều hơn 
không khí loãng ít bụi, ít hơi nước trôn 


b) Nhiệt độ không khí thay 

độ cao. Cáng lên cao nhiệt 
độ không khí càng giảm. 


c) Nhiệt độ không khí thay 
dổi theo vĩ đọ 


CH. Quan sát H 49 "Sự thay đổi nhiệt độ 
theo vĩ độ cao". Có nhận xét gì về sự 
thay đổi giữa góc chiếu của ánh sáng 
Mật Trời và nhiệt độ từ xích đạo lên 
cực? 

(Vùng quanh xích đạo quanh năm có 
góc chiếu ánh sáng Mật Trời lớn hơn 


Không khí ở vĩ độ thấp nống 
hơn không khí ở các vùng có 


3. Củng cô 


• Thời tiết khác khí hậu ớ điểm nào? Vì sao khí hậu lại ảnh hường tới 
giống người? 

• Nguyên nhân sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục 

• Em có hiểu biết gì về hiện tượng Enninô và Laninô? 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Câu 3: Mặt đất nóng lỗn mới bức xạ vào không khí, vì vậy không 
khí nóng chạm hơn mãt đất. Lúc 12 giờ trưa bức xạ Mật Trời 



bình tháng = 


lộ trung bình ngày 


SỐ ngày trong tháng 
Tổng nhiệt độ trong 12 tháng 


I Bài 19 1 KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• Nắm được khái niệm khí áp. Hiểu và trình bày được sự phân bố khí 
áp trên Trái Đất. 

• Nắm được hệ thống các loại gió thường xuyên trên Trái Đất, đặc biệt 
là gió Tín phong, gió Tây ôn đới và các vòng hoàn lưu khí quyển. 

• Sử dụng hình vẽ để mô tả hệ thống gió trên Trái Đất và giải thích các 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Bản đổ thế giới. 

. H50, H51 phóng to. 

IU- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Thời tiết là gì? Khí hậu là gì? Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào? 

b) Các hình thức biểu hiện sự thay đỏi nhiệt độ của không khí? Hãy 
nói nguyên nhân sự thay đổi nhiệt độ không khí theo vĩ độ. 
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2. Bài giảng 
Vào bài (Sử dụng I 


GV. - Bề dày khí quyến (90%) không khí tạo 
thành sức ép lớn. không khí tuy nhẹ, 
song bề dày khí quyển như vậy tạo ra 
một sức ép rất lớn dối với mặt đất gọi 
ỉà khí áp. 

CH. - Vậy khí áp là gì? Muốn biết khí áp là • 
bao nhiêu người ta làm thế nào? 


Khí áp được phán bổ trên bề 
mặt Trái Đất thành các đai 
ơ khí áp thấp, cao từ xích đao 



2) Gió và các hoàn lưu khí 


GV. Yêu cầu HS đọc SGK mục 2 và trả lời 

- Nguyên nhân sinh ra gió? Gió là gì? 

(+ Nguyên nhân: có sự chênh lệch khí 
áp cao và thấp giữa hai vùng tạo ra). 

- Sự chênh lệch hai khí áp cao và thấp 
càng lớn thì gió càng mạnh hay càng 
yếu? 


Gió là sự chuyên động 


áp thấp. 


Độ chênh áp suất không khí giữa hai 
vùng càng lớn thì dòng không khí 
càng mạnh, nên gió càng to. Độ chênh 
áp suất nhỏ, không khí vận chuyển 
châm thì gió càng yếu. Nếu áp suất 
hai vùng bằng nhau sẽ không có gió. 

■ Thế nào là hoàn lưu khí quyển? 


CH. Quan sát H52 cho biết: 

- Ở hai bên đường xích đạo loại gió thổi 
theo một chiều quanh năm từ khoảng 
các vĩ độ 30" Bắc và Nam về xích đạo 
là loại gió gì? 

- Từ các vĩ độ 30" Bắc, Nam loại gió 
thổi quanh năm lên khoảng vĩ độ 60" 
Đắc và Nam là gió gì? 


Hoàn lưu khí quyển là 
các hệ thôhg vòng tròn. 
Sự chuyển động của 
không khí giữa các đai 
khí áp cao và thấp tạo 
thành. 


Gió Tín phong: Là loại 
gió thổi từ các đai áp cao 
về đai áp thấp xích đạo. 

Gió Tây ôn đới: Là loại 
gió thổi thường xuyên từ 
đai cao áp ở chí tuyến 
đến đai áp thấp ỏ khoảng 
vĩ độ 6Ơ'. 



- Tại sao hai loại gió Tín phong và Tây 
òn đới khổng thổi theo hướng kinh 
tuyến mà có hưống hoi lệch phải (nừa 
cẩu BẤC), hơi lệch trái (nửa cáu Nam)? 
(Do sự vận dỏng tự quay của Trái 

CH. Dựa vào kiến thức đã học giải thích: 

- VI sao gió Tín phong lại thổi từ 
khoảng vĩ độ 30" Bác và Nam vé xích 
dạo? 

- Vì sao gió Tây ôn đđi lại thổi iừ 
khoảng các vĩ độ 3Ơ’ Bắc và Nam lên 
khoảng các vĩ độ 60" Bác và Nam? 

GV: Giáng vùng xích đạo có nhiêt độ quanh 
năm cao, khổng khí nỏ ra bốc lên cao, 
sinh ra vành dai khí áp thấp xích đạo. 
Không khí nóng lên, bổc lên cao tòa 
sang hai bên đường xích đạo. Đến 
khoảng vĩ tuyến 30" - 40“ Bắc và Nam 
hai khối khí chìm xuống đè lẽn khôi 
khỏng khí tại chỗ sinh ra hai vành đai 
cao áp, ở chí tuyến 30“ - 40" Bắc *và 

Sụ chênh lệch vé khí áp giữa vùng xích 
đạo và các vùng vĩ tuyến 30" - 40" Bác 
và Nam sinh ra gió Tín phong thổi gẩn 
mạt đất từ vĩ tuyến 30“ - 40" Bắc và 
Nam vé xích dạo. 

+ Gió Tây ôn đới lì gió sinh ra do sự 
chính lệch khí áp giữa vùng vĩ tuyến 
30“ - 40“ Bắc, Nam và vùng vĩ tuyến 
60” Bắc và Nam (là vùng có khí áp 
thấp). 


Gió Tín phong và gió Tây 
ỏn đới là loại gió thường 
xuyên thổi trên Trái Đãt 
tạo thành hai hoàn lưu 
khi quyền quan trạng 



a) Hãy giải thích câu tục ngữ "Nóng quá sinh gió". 

b) Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất. 

c) Mô tả sự phân bố các loại gió Tín phong và Tây ôn đới. 

d) Người ta thường nói trên Trái Đất có vùng "vĩ độ ngựa" vậy vùng 
"vĩ độ ngựa" nằm ở đâu và vì sao gọi như thế. 

(Có thể cho HS về nhà tìm hiểu trả lời sau giờ học). 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Làm câu hỏi 1,2,3,4 (vẽ vào vở...). 

b) Ôn lại tầm quan trọng của thành phần hơi nước trong khí quyển. 

I Bài20 1 HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS nắm vững khái niệm: độ ẩm của không khí, độ bão hòa hơi nước 
trong không khí và hiện tượng ngưng tụ của hơi nước. 

• Biết cách tính lượng mưa trong ngày, tháng, năm và lượng mưa trung 

• Đọc được bản đồ phân bố lượng mưa, phân tích biểu đổ lượng mưa. 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Bản đổ phân bố lượng mưa trên thế giới. 

• Hình vẽ biểu đồ lượng mưa (phóng to). 

III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Lên bảng vẽ hình Trái Đất, các đai khí áp.cao, khí áp thấp, các loại 
gió Tín phong và gió Tây ôn đới. 



b) Giải thích vì sao gió Tín phong tại thổi từ khoảng vĩ độ 30" Bắc và 
Nam về xích đạo. 

2. Bài giảng 

Vào bài: Sử dụng phần mở bài trong SGK. 


—- Hoạt động của thầy và trò 


Ghi bàng - 


CH. Nhắc lại kiến thức đã học: 


ỉ) Hoỉ nước và độ ẩm của 
không khí 


- Trong thành phần của không khí lượng 
hơi nước chiếm bao nhiêu %? 

ỵ Nguồn cung cấp chính hơi nước trong 
không khí? 

- Ngoài ra còn có nguồn cung cấp hơi 
nước nào khác? (Hổ, ao, sông ngòi, 
đỏng thực vật, con người). 

- Tại*ao trong không khí lại có độ ẩm? 

- Muốn biết độ ẩm trong không khí 
nhiều hay ít người ta làm như thế nào? 

CH. Quan sát bảng "Lượng hơi nước tối đa 
trong không khí". 

Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa 
nhiệt độ và lượng hơi nưóc đó trong 
không khí? (Tỉ lẹ thuận). 

Hãy cho biết lượng hơi nước tối đa mà 
không khí chứa được khi có nhiệt độ 
10°c, 20°c và 3Ơ’C? 

CH. Vậy, yếu tố nào quyết định khả nàng 
chứa hơi nước của không khí? 





Do có chứa hơi nước nên 
không khí 'có độ ẩm. 

Dụng cụ để đo độ ẩm của 
không khi là ẩm kế. 


« 1 ? 



CH. - Trong tầng đối lưu, không khí chuyển 
động theo chiều nào? 


- Không khí càng lôn cao thì nhiệt độ 
không khí tăng hay giảm? 




CH 


Mưa là gì? Em hãy cho biết thực tế 
ngoài thiên nhiên có mấy loại mưa? 
Mưa có mấy dạng? 

+ Ba loại (dầm, rào, phùn). 

+ Hai dạng (mưa nưóe, mưa nước dạng 


2) Mưa và sự phân bô' 
lượng mưa trên Trái Đất 
a) Khái niệm 

Mưa được hình thành khi 
hơi nước trong không khí bị 
ngưng tụ ở độ cơo 2km - 
ỈOkm tạo thành mây, gặp 
điều kiện thuận lợi, hạt mưa 
lo dân do hơi nước tiếp lục 



CH. Muốn tính lượng mưa trung bình ở một Dừng dụng cụ đo mưa ì à vũ 
địa điểm ta làm như thế nào? kế (thùng đo mưa). 

GV. Giải thích cách sử dụng thùng đo mưa. 

GV. Yêu cầu HS đọc mục 2(a), cho biết cách 
tính: 

- Lượng mưa trong ngày (tổng lượng 
mưa các trận mưa trong ngày). 

- Lượng mưa trong tháng (tổng lượng 
mưa các ngày trong tháng). 

- Lượng mưa trong năm (tổng lượng 

mưa 12 tháng) (Đơn vị mm). . La'y lượng mưa nhiều nám 

- Lượng mưa trung bình năm? (Tổng cộng lại rối chia cho sớ' 

lượng mưa nhiéu năm chia cho số năm. Ta có lượng mưa 

năm). trung bình năm của một 

Chú ý: Trong bài đây lần đầu tiên HS lớp 6 
được làm quen với biểu đồ khí hậu 
(lượng mưa) GV cần giới thiệu cơ bản 
cách vẽ biểu đổ nhiệt lượng mưa trong 
một năm của một địa phương (bởi lẽ 
nhiệt và ẩm là hai yếu tố quan trọng của 
khí hậu một địa phương). 

CH. Dựa vào H53 - Biểu đổ mưa của TP Hổ 
Chí Minh cho biết: 

- Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng 
mưa bao nhiêu? (Tháng 6, * 170mm). 

- Tháng nào có mưa ít nhất? Lượng mưa 
bao nhiêu? (Tháng 2,9 r lOmm). 

+ Tháng mưa nhiều nhất vào mùa gì? 

(Mùa mưa, từ tháng 5 -10). 
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GV. Yêu cầu HS đọc bản đổ phân bố m 
trôn thế giới (chú ý đọc phần chỉ dẫn). 
CH. - Chi ra các khu vực có lượng mưa trungI 
bình năm trên 2000 mm. 


Khu vực có tượng mưa 
nhiều từ 1000 - 2000 mm 
phán bố ở hai bên đường 
xích đạo. 





3. Củng cô' 

a) Độ bão hòa cùa hơi nước trong không khí phụ thuộc vào yếu tố gì? 

b) Những khu vực có lượng mưa lớn thường có những điều kiện gì 
trong không khí? 

4. Hướng dẫn vé nhà 

a) Làm bài tập I. càu hỏi 2, 3. 

b) Đọc bài đọc thêm. 

c) Em hãy tìm hiòti về mưa axít là gì? Nó gây tác hại như thế nào cho 
môi trưòng và sức khỏe con người? 

+ Vì sao có thể làm mưa nhân tạo. 


I Bài21 1 THỰC HÀNH: 

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, 
LƯỢNỢ MƯA 


I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS biết cách dọc. khai thác thồng tin và rút ra nhân xét về nhiệt độ 
và lượng mưa của một dịa phương được thể hiện trên biểu đổ. 

• Nhận biết được dạng biô’u dồ nhiệt độ và lượng mưa của nửa cầu Bắc 
và nửa cầu Nam. 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Biểu đổ nhiệt độ, lượng mưa cùa Hà Nội. 

• Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của hai địa điểm A, B. 
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’ ĐỘNG TRÊN ] 


a) Trong điểu ki. 


hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành 
ủa một địa điểm cho ta biết những điều gì? 


b) Biểu đổ lượng mưa 
2. Bài thực hành 

a) GV giới thiệu khái niệm biểu đổ nhiệt độ, lượng mưa 

- Khái niệm: là hình vẽ minh họa cho diễn biến cùa các yếu tô' khí 
hậu lượng mưa, nhiệt độ trung bình các tháng trong nãm của một 
địa phương bởi vì nhiệt độ và lượng mưa là hai yếu tố quan trọng 
của khí hậu một địa phương. 

- Cách thể hiện các yếu tố khí hậu: 

• Dùng hệ tọa độ vuông góc với trục ngang (trục hoành) biểu 
hiện thời gian 12 tháng trong năm. 

• Trục dọc (tung) phải - nhiệt độ: đơn vị độ c 
- Trục dọc (tung) trái - lượng mưa: đơn vị mm. 

b) Bài tập 

- Bài tập Ị 

Quan sát biểu đồ H55 trả lời câu hỏi: 

• Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đổ? 

+ Trong thời gian bao lâu? 

+ Yếu tố nào được biểu hiện theo đường? 

+ Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột? 

• Trục dọc phải dùng tính đại lượng của yếu tố nào? 

• Trục dọc trái dùng tính đại lượng của yếu tố nào? 

• Đơn vị tính nhiệt độ là gì? 

• Đơn vị tính lượng mưa là gì? 

GV. Hướng dẫn cách xác định nhiệt độ, lượng mưa cao nhất, thấp 


Chú ý: Vừa giảng vừa 


órc đọc và khai thác th< 








I Bài22 I CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS nắm được vị trí và đặc điểm của các đường chí tuyến và vòng cực 
trẽn bé mặt Trái Đất. 

• Trình bày được vị trí của các đai nhiệt, các đới khí hậu và đặc điểm 
của các đới khí hậu theo vĩ độ trên bề mặt Trái Đất. 
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II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Biểu đồ khí hậu thế giới. 

• Hình vẽ trong SGK (phóng to), 
ra- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Đường chí tuyến Bác và Nam nầm ở vĩ độ nào? Tia sáng Mặt Tròi 
chiếu vuông góc vỏi mặt đất ở các đường này vào các ngày nào? 

b) Hai vòng cực Bắc và Nam nầm ở vĩ độ nào? Lên bảng xác định 
trên Bán đồ khí hậu thể giới hai đường chí tuyến Bắc và Nam, hai 
vòng cực Bắc và Nam. 

c) Xác định trên Bán đồ khí hậu thế giới khu vực có gió Tín phong và 
khu vực có gió Tây ôn đới (giới hạn vĩ độ và hướng gió). 

2. Bài giảng 

Vào bài: Sử dụng phần mờ đầu trong SGK. 


GV. Nhắc lại những ngày Mạt Trời chiếu I) Các chí tuyến và vòng 
thẳng góc vào đường xích đạo và hai cực trên Trái Đất 
đường chí tuyến Bắc và Nam. 


Các chí tuyến là những 
đường cố ánh sáng Mật 
Trời chiếu vuông góc vào 
các ngày Hạ chi và Đông 

Các vồng cực là giới hạn 
cìta khu vực có ngày và 
đêm dài 24 giờ. 


CH. Vậy Mặt Trời quanh năm có chiếu thẳng 
góc ở các vĩ tuyến cao hơn 23°27 Bắc và 
Nam không? Chỉ dừng lại ở giới hạn nào? 





CH. - Khi Mạt trời chiếu thảng góc vào c 
vị trí nói trên thì lượng ánh sáng 
nhiệt độ ở đấy ra sao? 

- Giới hạn từ 23°2T B - 23°27’N còn ị 
là vùng gì? (Vùng nội chí tuyến). 

Tóm lại, chí tuyến và vòng cực ỉà những I 
đường ranh giới phân chia các yếu tố gì? 


Sự phần chia khí hâu trên Trái Đất phụ 


+ biển và lục dịa 
+ hoàn lưu khí quyển. 

- Sự phan chia các đới khí hậu theo vĩ đ 
là cách phân chia dơn giản. 

- Tương ứng nảm vành dai nhiệt là năr 
đới khí hậu theo vĩ độ. 

CH. Quan sát H58 rồi lên bảng xác định > 
trí các đới khí hậu trên Bán đồ khí hụ 
ĩhểgiởì. 

GV. Phân lớp thành ba nhóm thảo luận, mi 


Các chi luyến và vòng 
cực là ranh giới phán 
chia các vành đai nhiệt. 


Tương ứng với năm vành 
trên Trái Đất cỏ 
I đới khí hậu theo vĩ độ: 
+MỘI đới nóng: 

+ Hai đới ôn hòa: 

+ Hai đái lạnh. 

- Dặc điềm các đới 








II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 


• Bản đồ sông ngòi Việt Nam. Bản đổ tự nhiên thế giới. 

• Tranh ảnh, hình vẽ về hồ, lưu vực sông và hộ thống sông. 


III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 


a) Vẽ các đới khí hâu trên bề mặt Trái Đất (chính xác ranh giới). 


b) Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới? Việt Nam nầm trong đới khí 


Vào bài: Nước chiếm hơn 76% tổng diện tích bề mặt Địa Cầu và có 
một ý nghĩa lớn lao trong xã hội loài người. Nước phân bố khắp nơi trong 
thiên nhiên, tạo thành một lớp liên tục gọi là thủy quyển. Sông và hồ (không 
kể hồ nước mặn) là những nguồn nứớc ngọt quan trọng trên lục địa. Hai 
hình thức tồn tại cùa thủy quyển này có đặc điểm gì. Có quan hệ chặt chẽ 
với đời sống và sản xuất của con người ra sao, ta xét nội dung bầi hôm nay. 
- Hoạt động cùa thầy và trò -— Ị - Ghi bang - 


CH. - Bằng thực tế em hãy mô tả lại những a) 
dòng sông mà em đã từng gặp. • 

- Quê em có dòng sông nào chảy qua? 

Vậy: - Sông là gì? 

- Những nguồn cung cấp nước cho dòng 


Sông và lượng nước của 

sông 

Sông 

Là dòng chảy tự nhiên, 
thường xuyên, tương đối 
Ổn định trên bề mặt thực 
địa. 


ngầm, băng tuyết tan. 
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Hệ thống sông I 


^ Đà 

- Phụ lưu gổm sông — Lõ 

^^Chày 



Sông chinh cùng với phụ 
lim, chi lim hợp thành hệ 


CH. Vạy hệ thống sông 


Lượng nước của sông 


(Mặt cát ngang lùng sông) 

GV. Giải thích khái niệm lưu lượng sống. 

Lưu lượng nước sổng là gì? 

CH. - Theo em lưu lượng cùa một con sông 
lớn hay nhỏ phụ thuộc vào điều kiện 
nào? (Diện tích lưu vực và nguổn cung 
cấp nước). 

- Mùa nào nước sông lẽn cao, chảy xiết? 

- Mùa nào nước sông hạ thấp, chày êm? 
GV. Kết luận: 

- Mùa mưa thì lưu lượng của s6ng lớn. 

- Mùa khô thì lưu lượng sông nhỏ. 


Um lượng (lượng chảyì 
qua mặt cắt ngang lòng 
sõng ở một địa điểm trong 
một giày (ndls). 

sông phụ thuộc vào diện 
tích lưu vục và nguồn 
cung cấp nước. 
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CH. - Dựa vào bảng trang 71 hãy so sánh lưu 
vực và tổng lượng nước của sông Mê 
Công và sông Hồng. 

- Bằng những hiểu biêì thực tế, em cho 
biết ví dụ về lợi ích và tác hại cùa 
sông? Làm thế nào để hạn chế tai họa 
do sông gây ra? 

GV. Yêu cầu HS đọc SGK trả lời: 


- Cân cứ vào đặc điểm gì của hổ 
loại hồ? Thế giới có mấy loại h 

- Nguồn gốc hình thành hồ? 


Ví dụ: Biển chết ở Tây Á... (d 
vùng biển cũ, hồ trong khu vụ 
hậu khô nóng...). 

- Hổ nhân tạo là gì? Kể tên các hổ 
tạo ờ nước ta? Xây dựng hổ nhí 
có tác dụng gì? 


■ong đất liền. 


- Hồ nu 


- Hồ nhân tạo xây dựng 
để phục vụ nhà máy 
Thủy diện. 

Tác dụng của hồ: 

- Điều hòa dòng chấy, 

phát diện, nuôi trồng 
thủy sản. 
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CH. Ban đầu nước biển từ đâu mà có? Tại • 
sao nước biển không thể cạn? 

CH. HS lên bảng xác định, chứng minh trên 
bản đổ tự nhiên thế giới: bốn đại dương 

GV. Giới thiệu cho HS biết: Độ muối trung 
bình của nước biển là 35%0 (giải thích 


-r- Ghi bàng - 

1 1) Độ muối của biển và đại 

Các biển và đại dương 
đểu thông với nhau. Độ 

biển là 35%o. 


- Độ muối do đâu mà có? 


thông nhau nhưng độ muối của nước 
biển và đại dương thay đổi tùy từng 
nơi. (Mật độ của sông đổ ra biển, độ 

- Tại sao nước biển ở vùng chí tuyến lại 
mặn hơn vùng khác? 

CH. Hãy tìm trên bản đổ tự nhiên thế giãi 
biển Ban-tích (châu Âu), biển Hồng Hải 
(giữa châu Á - châu Phi). 

- Giải thích vì sao nước biển Hồng Hải 
(40%o) mặn hơn nước biển Ban-tich 
(32%o). 
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CH. Nguyên nhân sinh ra thủy triều là gì? 


I Nguyên nhân sinh ra thủy 


(Mặt Tràng tuy nhỏ hơn Mặt Trời, 
nhưng gẩn Trái Đất hơn...). 

GV. Bổ sung: Việc nghiên cứu và nắm quy 
luật lên xuống của thủy triểu phục vụ 
cho nển kinh tế quốc dân trong các 
ngành: đánh cá, sản xuất muối, hàng hải 

- Sử dụng năng lượng thủy triều (than 

- Bảo vệ Tổ quốc (nhân dân ta đã chiến 
thắng quân Nguyên ba lần trên sông 
Bạch Đằng)... 


Là sức hút cùa Mặt Trăng 
vỏ một phần Mật Trài 


3) Dòng biển 


GV. Trong các biển và đại dương ngoài vận 
động sóng còn có những dòng nước như 
dòng sông trên lục địa gọi là dòng biển 
(hải lưu). 

- Dòng biển là gì? 


- Nguyên nhân sinh ra dòng biển. 

GV. Giải thích cho HS biết H64: 

+ Mũi tên đỏ: dòng biển nóng; 

+ Mũi tên xanh: dòng biển lạnh. 

CH. Quan sát H64, đọc tên có dòng biển 
nóng, lạnh và cho nhân xét về sự phân 
bố các dòng biển nói trên? 

GV. Nhận xét, bổ sung, kết luận: 

- Những dòng biển nóng chảy từ xích 
đạo lên vùng có vĩ độ cao. 


Dồng biển là sự chuyển 
động nước với lưu lượng 
lớn trên quãng đường dài 
trong các biển và đại 

Nguyên nhân chủ yếu là 
do cúc loại gió thổi 
thường xuyên ỏ Trái Đất 
như gió Tín phong và gió 
Tây ôn đới. 
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- Những dòng biển lạnh chảy từ vĩ độ 
cao xuống vùng có vĩ độ thấp. 

CH. Như vậy dựa vào đâu chia ra: dòng biển 
nóng, dòng biển lạnh. 

nhiệt độ khối nước xung quanh, nơi xuất 
phát các dòng biển...). 

GV. Gợi ý HS trả lời: Vai trò các dòng biển . 
đối với: 

- Khí hậu - điểu hoà khí hậu (dòng 
Gơnxtrim, dòng Đông úc). 


Các dòng biển cố ảnh 
hưởng rất lớn đến khí hậu 





Ị Bài25 Ị THỰC HÀNH: 

Sự CHUYỂN ĐỘNG CỦA 
CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG 


I. MỤC ĐÍCH BÀI HỌC 

• Xác định vị trí, hướng chảy của các dòng biến nóng và lạnh trên 
bản đồ. 

• Rút ra nhận xét về hướng chảy của các dòng biển nóng, lạnh trên đại 
dương thế giới. 

• Nêu được mối quan hệ giữa dòng biển nóng, lạnh với khí hậu của nơi 
chúng chảy qua. Kể tên những dòng biển chính. 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Bản đồ các dòng biển trong đại dương (hoặc bản đổ tự nhiên thế 
giới). 

• Phóng to H65 trong SGK. 

III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Vì sao dộ muối cùa các biển và đại dương lại khác nhaụ? 

b) Nguyên nhân sinh ra sóng và các dòng biển? 

Nguyên nhân của hiện tượng thủy triéu trên Trái Đất? 

c) Dựa vào đâu người ta chia ra dòng biển nóng, dòng biển lạnh? 

Kể tén xác dịnh vị trí, hướng chảy một vài dòng biển nống, dòng 
biển lạnh chính trôn bản đổ dòng biển. 

2. Bài thực hành 

• GV giới thiệu các hải lưu ở hai dại dương trên bản đổ: 
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thấp (khí hậu nhiệt đới) chảy lên vùng vĩ độ cao (khí hậu ôn đới). 

2) Các dòng biển lạnh ở hai bán cầu xuất phát từ vùng vĩ độ cao 
(vùng cực) chày về vùng vĩ độ thấp (khí hậu ôn đới và khí hậu 
nhiệt đới). 

Bài tập 2. GV hướng dẫn cả lớp trả lời củu hỏi dựa vào lược đổ H65 
theo dàn ý sau: 

• VỊ trí 4 điểm dó nằm vĩ độ nào? (60"B) 

. Đánh dấu 4 địa điổm từ phải sang trái theo thứ tự 1,2,3,4. Địa diổm 
nào gần dòng biển nóng (tên), địa điểm nào gần dòng biển lạnh (tên 
dòng biển). 

- Địa điểm gần dòng nóng (1,2) có nhiệt độ bao nhiêu? 

- Địa điểm gần dòng lạnh (3,4) có nhiệt độ bao nhiêu? 

• Rút ra kết luận về ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí 
hậu vùng ven biển chúng chảy qua. 

Dòng biển nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn. 

Ví dụ: Dòng hải lưu nóng ở vịnh Mêxicố làm thay đổi rất nhiều đặc 
trưng khí hậu của Tây Âu... 

Dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven biển thấp hơn các 
vùng cùng vĩ độ. 

+ Nắm vững quy luật của hải lưu có ý nghĩa rất to lớn trong việc vận 
tải biển, phát triển nghề cá, củng cố quốc phòng. 

+ Nơi gặp gỡ giữa dòng biển nóng và dòng biển lạnh thường hình 
thành những ngư trường nổi tiếng thế giới? 


chung hướng chảy của các dòng biển nóng, lạt 


b) Mối quan hệ giữa các dòng biển nóng, lạnh vói khí hậu của nơi 
chúng chảy qua. 
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I Bài 26 1 ĐẤT. CÁC NHÂN Tố HÌNH THÀNH ĐẤT 


I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS biết được khái niệm về đất (hay thổ nhưỡng). 

• Biết được các thành phần của đất cũng như các nhân tô' hình 
thành đất. 

• Hiểu tầm quan trọng của độ phì của đất và ý thức vai trò của con 
người trong việc làm cho độ phì của đất tăng hay giảm. 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

- Tranh ảnh về một mẫu đất. 

- Bản đồ thổ nhưỡng thế giới hoặc bản đồ thổ nhưỡng Việt Nam. 

III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

Vào bài: Trên bề mặt các lục địa có một lớp vật chất xốp gọi là thổ 
nhưỡng quyển hay gọi là lóp đất. Do được sinh ra từ các sản phẩm phong 
hóa của các lớp đá trên bề mặt Trái Đất nên các loại đất đều co những đặc 
điểm riêng. Điểm mấu chốt để phàn biệt giữa đất và đá là độ phì. Độ phì của 
đất càng cao, sự sinh trưởng và phát triển của thực vật càng thuận lợi. 


GV. Giới thiệu: Khái niệm đất (thổ nhưỡng) 
-Giải thích: Thổ là đất 

Nhưỡng là loại đất mềm xốp. 

- Phân biệt: 

Đất trồng? 

Đất (thổ nhưỡng) trong địa lí? 


I) Lớp đất trên bé mặt các 

Đất là ìớp vật chất mỏng, 
vụn bở, bao phủ trên bé mặt 
các lục địa (gọi là lớp (lất 
hay là thổ nhưỡììg). 
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- GV nẽu sự giống, khác nhau cua đá 


- Đá vụn và đất giống nhau là: có tính 
chất chế độ nước, tinh thấm khí, độ 


- Điểm míu chốt để phan biệt đá vối 
đất là độ phì nhiêu, đó ỉ ã đặc trưng ca 
bản của đất. 


CH. Độ phì là gì? 


Độ phì là đặc điềm quan 
trọng nhất cùa đất vì: Độ 
phì cùa đất là khá năng 
cung cấp cho thực vật: nước, 
các chất dinh dưỡng vả các 
yếu tố khác (như nhiệt độ, 
không khí V.V ..) để thực vật 
sinh trưởng vá phát triển. 


CH. Con người đã làm nghèo đê 


CH. Trong sản xuất nông nghiệp, con người 
đã có nhiểu biện pháp làm tăng độ phì 
của đất (làm đất tốt). 

- Hãy trình bày một sô' biện pháp làm 
tăng độ phì mà em biết? 

- Con người cũng đã làm giảm độ phì 
trong khi sản xuất và trong đời sống 
sinh hoạt như thế nào? (Phá rừng gây 
xói mòn đất, sử dụng không hợp lí 
phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, đất bị 
mặn, nhiễm phèn, bị hoang mạc 
hóa...). 
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Sự thoái hóa của đất đai là vết thương 
đáu tiên được nói đến. 


GV. Giới thiệu các nhân tố hình thành đất: 

+ Đá mẹ ì 

, ’ Ba nhủn tố quan trọng 
+ Smhvạt nhấ. hình .hành đít 

+ Khí hậuJ 

CH. Tại sao đá mẹ là một trong những nhân 
tố quan trọng nhất? (Đá mẹ là nguồn 
gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất). 


3) Các nhân tô' hình thành 
đất 

• Các nhản tố quan trọng 
trong hình thành các loại 
đất trên bề mặt Trái Đất 
là: Đá mẹ. sinh vật, và 
khi hậu. 

• Ngoài ra sự hình thành 
đất còn chịu dnh hưởng 
của địa hình và thời gian. 


- Tại sao khí hậu là nhân tố tạo thuận lợi 
hoặc khó khăn trong quá trình hình 
thành đất? 

3. Củng cố 


1) Đất là gì? Nêu các thành phần của đất. 

2) Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp đất? 

3) Độ phì của đất là gì? Vai trò của con người thể hiện như thế nào 
đối với việc tăng và giảm độ phì của đất? 

4. Hướng' dẫn về nhà 

• Tim hiểu cho biết: Đất có ảnh hưởng như thế nào đối vói sự phân 
bố động vật và thực vật trôn Trái Đất. 

• Sưu tầm tranh, ảnh tư liệu về các loại thực vật, động vật ở các đói 
khí hâu trên Trái Đất. 



I Bài27 I LỚP Vỏ SINH VẬT. CÁC NHÂN TÔ' 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN sự PHÂN Bố 
THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT 


I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• HS nắm được khái niệm lớp Vỏ sinh vật. 

• Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên đến sự phàn bố 
động thực vật trẽn Trái Đất và mối quan hệ giữa chúng. 

• Trình bày được những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của con người 
đến sự phân bố thực vật, động vật và thấy sự cần thiết phải bảo vệ 
động thực vật. 

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

Tranh ảnh, băng hình về các loại thực vật, động vật ở các miên khí hậu 
khác nhau và các cảnh quan thế giới. 

III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Chất mùn có vai trò quan trọng như thế nào trong lớp thổ nhưỡng? 

b) Đặc tính quan trọng của đất là gì? Đặc tính đó ảnh hưởng như thế 
nào đến sự sinh trưởng của thực vật? 

2. Bài giảng 

Vào bài: Sử dụng phần mở bài trong SGK. 




(Đặc điểm thực vật: Hai mùa xuân, hạ 
xanh tổt, mùa thu ỉá vàng, mừa đông 
trơ cành trụi ỉá, tuyết phủ). 

Thực vật hàn đới - vành đai khí hậu? 
(Đặc điểm thực vật rất nghèo: rêu, địa 


CH. Em có nhận xét gì về sự khác biệt đặc 
điểm ba cảnh quan thực vật trên? 
Nguyên nhân cùa sự khác biệt đó? 

- Đặc điểm rừng nhiệt đới xanh tớt 
quanh năm, nhiều tầng. 

- Rừng ôn đới rụng lá vể mùa thu và 

- Rừng hàn đới rất nghèo quanh năm. 
CH. Quan sát các H 67, 68. Cho biết sự phát 

triển của thực vật ở hai nơi này khác 

Yếu tố nào của khí hậu quyết định phát 
triển của cảnh quan thực vật? 

Cùng đới nhiệt: 

+ H67 có nhiều mưa và nóng 
+ H68 khí hâu nóng, không ẩm. 

GV. Vẽ sơ đổ ảnh hưởng của dịa hình đến sự 
phân bô' thực vật. 


Khí hậu là yếu lố tự nhiêu 
cố ánh hưởng rõ rệt đến 
sự phán bố và đạc điểm 
của thực vật. 


Trong yếu tô khí hậu thì 
lượng mưa và nhiệt độ 
cính hưởng lớn tới sự phát 
triển của thực vật. 


Ảnh hưởng của địa hình 

tới sự phân bỏ'thực vật: 

- Thực vật chân núi: Rừng 
lú rộng. 

- Thực vật sườn núi: rừng 
hỗn hợp. 

- Thực vật sườn cao (gần 
đỉnh): rừng lá kim. 
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- Địa phương em có cây trồng đạc sàn I 
gì? 

Ví dụ: Nhãn lổng, vài thiêu, ổi 

Láng v.v... 

V. - Giải thích: Mỗi loại đất cung cấp cho Ị 
cây một số khoáng chít nhất dinh, phỉ 
hợp với một vài loại cây nào đó. 

- Quan sát H69, H70 cho biết các loại 
động vật trong mải miền. Vì sao các 
toại động vật giữa hai miền lại có sụ 
khác nhau? (Khí hậu, địa hình mổỉ 
miền ảnh hường tới sự sinh trưởng và Ị 
phát triển của giồng loài.. 

H. - Sự ành hưởng của khí hậu 

dộng vật khác thực vật như thế nào? I 
Ví dự. 

- Em hãy kể tên một sô' loài động 
trốn rét bằng cách ngù đông, cu 
theo mùa (gíu ngủ đông, chim th 


Ảnh liưởng cùa đất tới sự 
phân hô' thực vật. Vì các 
loại dát đều có các chất 
dinh dưỡng, độ ẩm khác 
nhau, nên thực vật mọc 
trên đó khác nhau. 


b) Đỏi với dộng vặt 

Ị. Khi hậu ảnh huâng đến 
Sự phán bô' dộng vật trên 
bề mặt Trái Đất. 


• Động vật chịu ảnh hưởng 
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CH. Hãy cho ví dụ về mối quan hệ chặt 
giữa thực vật và động vật. 

Ví dụ: 

+ Rừng ôn đới: Cây lá kim và cây 
hợp có động vật hay ăn quả của câ 

+ Rừng cây nhiệt đới: Phát triển nl 
tầng, dây leo chằng chịt, dưới 
rừng có thảm lá mục. 

Trên cây: Khi, vượn, sóc v.v... 

Nền rừng có hổ, báo, voi, gấu. 


I Sự phân bố các loài thực 
có ánh hưởng sâu sắc tó 
I phân bố các loài động vậ 


Dưới th 




Động vật sống trung gian các t; 
rừng: Các loại trăn, rán v.v... 

Dưới suối, sông: Cá sấu, các loại cá 
Vùng hoang mạc: Thực vật rất ngl 


0 nói con người có ảnh hưởng tí' 
I tiêu cực tới sự phân bố thực Vi 
rầ t trên Trái Đất? 
ìh hưởng tích cực? Ví dụ. 


Thành phần, mức độ 
hưởng đêh sự phân bô 


Trái Đát 

|a) Ảnh hưởng tích cực 

Mang giôhg cày trống vật 
nuôi từ những nơi khác 
nhau để mở rộng sự phán 
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- Sự ảnh hưởng tiêu cực. 

Ví dụ: 

- Phá rừng 

- Ô nhiễm môi trường sống. 

- Sinh vật quý hiếm có nguy cơ bị tiêu 


CH. Con người phải làm gì để bảo vệ động 
thực vật trên Trái Đất? (Biện pháp bảo 
vệ’ duy trì sinh vật quý hiếm: "Sách đỏ", 
"Sách xanh" mỗi quốc gia). 


• Cài tạo nhiều giống cây, 
vật nuôi có hiệu quả kinh 
tế và chất lượng cao. 

b) Ảnh hưởng tiêu cực 

• Phá rỉdìg bừa bãi làm 
tiêu diệt thực vật, động 

• Ô nhiễm môi trường do 
phát triển công nghiệp, 
phát triển dân số V.V.... 
thu hẹp môi trường sống 
của sinh vật. 

• Đã dến lúc phái có những 
biện pháp tích cực để bảo 
vệ vùng sinh sống của các 

Trái Đất. 


3. Củng cô 

a) Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bô' sinh vật trên Trái Đất như 
thế nào? 

b) Con người có ảnh hưởng tới sự phân bố động thực vật ra sao? 

c) Tại sao nói người bảo vệ và hủy diệt các giống loài trên hành tinh 
xanh? (Có thể để câu hỏi trên là bài tập về nhà làm và nộp cho 
GV...). 

4. Hướng dản về nhà 


Hướng dẫn ôn tập. 



PHẦN PHỤ LỤC 


Bài 1 

VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT 

a) Người tìm ra hệ Mạt Trời 

... Ni Cô Lai Côpécníc là nhà Thiên văn vĩ đại người Ba Lan (1473 - 1543). 
Ông ra đời chính trong thời đại mà ai cũng tin rằng Trái Đất là trung tàm của va 
trụ... Đó chính là nội dung cùa Thuyết "Địa tâm hệ" do học giá Hy Lạp Cổ Pôlêmê 

trong suốt 15 thế kỉ, vì nó thích hợp với ý nghĩ của giáo hội Thời trung cổ ... 

Sau gần 40 năm quan sát và tính toán dối với bầu trời sao, đặc biệt là đối với 
sự chuyển động của các hành tinh Côpécníc đã nên ra một học thuyết mới về Vù 
trụ - Học thuyết "Nhạt tâm hệ". Học thuyết dược nêu ra nàm 1543 trong tác phám 
"Bàn về sự chuyển động của các thiên thể"... 

Học thuyết này cho ràng Mạt Trời là trung tâm của vũ trụ (hộ Mặt Trời). Phát 
kiến của Côpécníc là dấu chấm hết cho thuyết Địa tâm hộ, là đòn giáng mạnh vào 
quan niệm sai lầm về Vũ trụ của tôn giáo, nên thời dó học thuyết của ỏng không 
dược chấp nhận và ông bị giáo hội phàn động La Mã trà thù. đàn áp. 

Nhưng sự thật cuối cùng vần thắng, "Hệ nhật tâm" của Côpécníc là một bước 
nhảy vọt vĩ đại trong quá trình con người nhận thức Vũ trụ. Chính vì vậy ông được 
gọi là người đã tìm ra hê Mạt Trời... 

b) Hình dạng của Trái Đất ngoài hệ vũ trụ 

Có hình cầu hơi dẹt ở hai cực do tác dụng của sự vận dộng tự quay của nó 
quanh trục. Theo sự tính toán rất chính xác của P.N. Kraxôvxki và những người 
cộng tác với ông. bán kính xích đạo là (a) 6.378.245 m, bán kính ở cực (b) ngắn 
hơn bán kính xích đạo 21.382 m và độ dẹt trung bình của Trái Đất (a) là: 
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quay xung quanh: 9 hành tinh, 
hành tinh, các sao chổi và các 

nột trong số hàng chục tỉ Thiôn 


I BẨN ĐỔ. 
ĐỘ ĐỊA LÍ 







sự VẬN ĐỘNG Tự QUAY QUANH TRỤC 
CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ 

Thòi gian quay đúng một vòng của Trái Đất là bao nhiéu 

1. Thời gian ta quan sát trên Trái Đất nhln thấy Mật Trcã hai lần xuất hiện ở 

không phải là thời gian quay đúng một vòng cùa Trái Đất. Bời vì đồng thời với vận 
động tự quay, Trái Đất cùng di chuyển trẽn quỹ dạo quanh Mật Trời. Khi Trái Đất 





sự CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI 

1. Khi nào Trái Đất Rấn Mât Trời nhát (cặn nhật) 

Khi nào Trái Đất xa Mật Tròi nhất (viỗn nhật). 

... Quỹ đạo Trái Đất quay quanh Mạt Trời theo hình elíp. Cự li quà Đất và 
Mặt Trời luôn luôn biến đổi. Các nhà thiẽn vãn cho ta biết: liầng nảm ngày 3 tháng 
giêng là ngày Quả Đất gán Mặt Trời nhất, ngày 4 tháng 7 là ngày quà Đất xa Mạt 
Trời nhất. Mặt Trời là một khối cầu phát nhiệt. Theo nguyôn lí thì càng gán Mạt 
Trời, nhiệt dộ càng nóng, lức là thời kì quá díú nóng nhất nên là tháng giêng, lạnh 
nhất là tháng 7. Nhưng trên thực tế tháng giêng là mùa giá rét. còn tháng 7 là mùa 
hè. Vì sao lại thế. 

Nguyên là sự nóng lạnh của khí hậu tuy do nguồn nhiệt hấp thụ dược lừ Mạt 
Trời nhiều hay ít quyết định, nhưng khi quả ĐA't gần Mặt Trời vần không phải là 


















Bài 12 


TÁC ĐỘNG CỦA NỘI Lực VÀ NGOẠI Lực 
TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỂ MẶT TRÁI ĐẤT 





























I tham khảo phẩn phụ 






thu. 

5. Vùng biển lạnh ở vĩ độ cao có rất nhiều cá 

nhiều. Do vậy, phiêu sinh động, thực vật phát triển rất nhanh tạo ra chuỗi thức àn 
của nhiều loại cá. Vào cuối hè đầu thu, lớp nước trên mặt biển lạnh và năng nên 
chìm xuống đẩy lốp nước ấm và nhẹ ở dưới sâu lên (nước trời) mang theo nhiều 
chất dinh dưỡng như phối phát, lưu huỳnh phiêu sinh thực vật... Gặp ánh sáng. 



biển Việt Nam. Mạnh nhất vào mùa Đông có sự hồ ượ của gio mùa đông^c. Tới 
Huế, dòng lạnh này tách ra một nhánh phụ chảy ngược lẽn phía Bắc vào vịnh Bấc 
bộ, nhánh chính mạnh hơn chảy tiếp xuống phía Nam. Tới địa phận tỉnh Bình 
Thuận dòng này chìm xuống sâu dẩy lớp nước tương đối ấm hơn từ dưới đáy lẽn. 

Bài 26 

sựTHOÁI HÓA CỦA ĐẤT ĐAI 

Người ta ít nói đến vấn dề này hơn là nói về sự nóng lên của Trái Đất hoặc sự 
ô nhiễm của khống khí. Tuy nhiên, người ta nhận thấy tính màu mỡ cùa dất trổng 
trong 110 quốc gia với dan số 1 ti người ớ chau Phi, châu Á và châu MI La tinh đà 
bị xói mòn mạnh do sự giảm sút của lớp phủ thực vật, do sự khai thác đất quá 
mức, do sự tận dụng quá mức dồng cỏ chăn nuôi. Bị bóc trần, đất dai không chống 
đỡ nổi sự xói mòn lủu dài của gió, mưa đưa dến hậu quả nặng nể là sự tổ thất lớn 
của sản lượng lương thực. Với liều lượng quá cao về phân bón và thuốc trừ sâu. với 
những trận mưa có chứa hóa chất và chất thải nguy niểm, dã làm đất đai bị ô 
nhiễm một cách khó đảo ngược nổi. Giải pháp nào dây? Phải đề phòng từ gốc, 
phải cho mọi người thấy rò hậu quả của tình trạng đất dai bị thoái hóa và không 
khí bị ô nhiễm. 
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